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	Thứ
	Ngày
	Buổi
	Tiết
	Môn
	Tiết 
thứ
	Tên bài
	ƯDCNTT
	Đồ dùng

	Hai
	29/9/
2025
	S
	1
	HĐTN
	10
	Thực hành cân bằng cảm xúc
	 
	 

	
	
	
	2
	Toán
	16
	Bài 8. Ôn tập hình học và đo lường (Tiết 2)
	Soi bài 2
	

	
	
	
	3
	Khoa học
	
	
	
	

	
	
	
	4
	Tiếng Việt
	22
	Đọc: Bộ sưu tập độc đáo
	GAĐT
	Tranh minh 
họa SGK

	
	
	C
	5
	TC.Toán
	4
	Ôn luyện
	 
	 

	
	
	
	6
	Đạo đức
	4
	Bài 1. Biết ơn những người có công với quê hương, đất nước (tiết 4)- QPAN: Nêu những tấm gương dũng cảm của tuổi trẻ Việt Nam trong xây dựng và bảo vệ tổ quốc)
	 
	 

	
	
	
	7
	GDTC
	7
	Bài 2: Bài tập phối hợp biến đổi đội hình (Tiết 2)
	 
	 Còi, sân tập, dụng cụ
học tập

	Ba
	30/9/
2025
	S
	1
	Toán
	17
	Bài 9. Luyện tập chung (tiết 1)
	Soi bài 3
	 

	
	
	
	2
	Tiếng Việt
	23 
	LTVC: Luyện tập về đại từ (tiếp theo)
	
	Tranh minh họa SGK

	
	
	
	3
	Tiếng Việt
	24
	Viết : Viết báo cáo công việc.
	 
	 

	
	
	
	4
	Công nghệ
	
	
	 
	 

	
	
	C
	5
	T.A nh
	
	
	 
	 

	
	
	
	6
	Khoa học
	
	
	 
	 

	
	
	
	7
	LSĐL
	
	
	 
	 

	Tư
	1/10/
2025
	S
	1
	Toán
	18
	Bài 9. Luyện tập chung (tiết 2)
	Soi bài 2,4
	 

	
	
	
	2
	Tiếng Việt
	25
	Đọc: Hành tinh kì lạ
	 
	Tranh minh 
họa SGK

	
	
	
	3
	T.A nh
	
	
	
	

	
	
	
	4
	Tiếng Việt
	 26
	 Đọc: Hành tinh kì lạ
	 
	

	Năm
	2/10/
2025
	S
	1
	Toán
	19
	Bài 9. Luyện tập chung (tiết 3)
	
	 

	
	
	
	2
	Tiếng Việt
	27
	Viết: Đánh giá, chỉnh sửa báo cáo công việc
	 
	 

	
	
	
	3
	T.A nh
	
	
	
	 

	
	
	
	4
	Mĩ thuật
	
	
	 
	 

	
	
	C
	5
	TC.TV
	4
	Ôn luyện
	 
	 

	
	
	
	6
	HĐTN
	11 
	 
Sự trưởng thành của học sinh lớp 5
	 
	 

	
	
	
	7
	Tin học
	
	
	 
	 

	Sáu
	 3/10/
2025
	S
	1
	A.Nhạc
	
	
	 
	 

	
	
	
	2
	T.A nh
	
	
	
	

	
	
	
	3
	Toán
	16
	Bài 10. Khái niệm số thập phân (Tiết 1)
	Soi bài 3
	  

	
	
	
	4
	Tiếng Việt
	28
	Nói và nghe: Những điểm vui chơi lí thú
	
	 

	
	
	C
	5
	LSĐL
	
	
	 
	 

	
	
	
	6
	GDTC
	 8
	 Bài 2: Bài tập phối hợp biến đổi đội hình (Tiết 3)
	 
	 Còi, sân tập, dụng cụ
học tập

	
	
	
	7
	HĐTN
	12
	Thể hiện cảm xúc phù hợp (GDQCN: 
Quyền được chăm sóc bảo vệ( Liên hệ)
	 
	 



      TUẦN 1
Thứ  Hai  ngày 29 tháng 9  năm 2025
  Tiết 1                                    HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM
THỰC HÀNH CÂN BẰNG CẢM XÚC
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
  1. Năng lực đặc thù: 
- HS nhận biết được cách cân bằng cảm xúc, lựa chọn được cách cân bằng cảm xúc
- HS biết áp dụng cân bằng cảm xúc phù hợp trong từng tình huống trong cuộc sống hàng ngày
 2 .Phẩm chất. 
  -  Học sinh có khả năng kiểm soát cảm xúc của bản thân
   -  Học sinh biết tôn trọng bạn, yêu quý và chia sẻ cảm xúc của bạn
II. ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN 
- Địa điểm: Lớp học.
- Phương tiện: 
+ GV: Bài giảng Power point. 
+ HS: Bút màu.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	Khởi động (3-5’)
- GV cho HS xem video về cảm xúc. 
https://youtu.be/FzJ_U3RTutc 
- GV tổ chức cho HS các nhóm chia sẻ cảm xúc và tình huống thể hiện cảm xúc các em đã gặp. 
- GV mời đại diện 1- 2 HS chia sẻ trước lớp. HS khác lắng nghe, nhận xét, đặt câu hỏi (nếu có). 
- GV giới thiệu và dẫn dắt vào bài học: Cảm xúc luôn tồn tại rong mỗi chúng ta và việc kiểm soát chúng là một nhiệm vụ quan trọng, chúng ta cùng đi vào bài học hôm nay nhé !  
2. Khám phá - trải nghiệm chủ đề (14-16’)
* Mục tiêu: 
+ Thông qua hoạt động, HS nhận diện được cách cân bằng cảm xúc trong cuộc sống.
* Cách tiến hành:Nhận diện các cách cân bằng cảm xúc
- GV mời HS làm việc nhóm:
+ Kể về một cảm xúc mình đã trải qua và gọi tên cảm xúc đó một cách ngắn gọn.
+ Chia sẻ lí do chúng ta phải cân bằng cảm xúc.
+ Thảo luận về các cách cân bằng cảm xúc em đã từng nghe, từng thực hiện. 
+ Ghi lại các cách cân bằng cảm xúc hiệu quả vào thẻ từ. Ở mỗi thẻ từ, các em ghi một cách cân bằng cảm xúc.
[image: ]- GV mời đại diện mỗi nhóm HS lên chia sẻ trước lớp. Lựa chọn những thẻ từ ghi lại cách cân bằng cảm xúc không bị trùng nhau để dán lên bảng.
- GV mời cả lớp lần lượt đọc những cách cân bằng cảm xúc mà cả lớp đã dán lên bảng và dùng bút đánh dấu vào những cách mình tâm đắc (một người có thể đánh dấu nhiều cách).
- GV lựa chọn 3 cách được đánh dấu nhiều nhất để mời HS diễn tả lại cho kĩ hơn.
* Kết luận: (PPT) Tuỳ vào mỗi tình huống, chúng ta sẽ lựa chọn cách khác nhau để vượt qua những cảm xúc tiêu cực và tìm lại niềm vui cho chính mình, lan toả năng lượng tích cực đến người xung quanh.
3. Mở rộng và tổng kết – Thực hành hình thành kiến thức theo chủ đề (12-14’)
* Cách tiến hành:Lựa chọn cách cân bằng cảm xúc phù hợp

- GV tổ chức cho HS thảo luận theo nhóm về một tình huống cụ thể cần cân bằng cảm xúc theo gợi ý sau: 
[image: ]
+ Nhớ lại và mô tả tình huống khiến em có những cảm xúc tiêu cực. (Tình huống ấy diễn ra khi nào? Ở đâu? Ai đã làm gì khiến em có cảm xúc tiêu cực?...)
+ Để cân bằng lại cảm xúc, em đã làm gì?
+ Nghe các phương án cân bằng cảm xúc của các bạn khác, em thích nhất phương án nào?
- GV mời đại diện các nhóm trình bày kết quả thảo luận. Nếu có thời gian, mỗi nhóm có thể mô tả tình huống và sắm vai để xử lí tình huống theo phương án nhóm mình đã chọn.
- GV nhận xét, đánh giá và ghi nhận một số cách để cân bằng cảm xúc:
+ Hít thở sâu để lấy lại bình tĩnh.
+ Điều chỉnh suy nghĩ cho tích cực.
+ Tâm sự, chia sẻ với người tin cậy để giải tỏa cảm xúc.
+ Đặt mình vào vị trí người khác để thông cảm.
+ Viết vào nhật kí những vấn đề khiến mình bức xúc...
- GV tổ chức cho HS chia sẻ suy nghĩ về việc lựa chọn cách cân bằng cảm xúc của nhóm bạn và đưa ra cách xử lí của mình khi rơi vào tình huống đó.
*Kết luận: Những tình huống các nhóm đưa ra hôm nay là những sự việc đã từng xảy ra trong cuộc sống hằng ngày của các em ở trường, ở nhà và ngoài xã hội. Bằng cách lựa chọn cách cân bằng cảm xúc phù hợp, các em sẽ vượt qua được những cảm xúc tiêu cực.
4. Cam kết hành động - vận dụng (3-5’)
- GV nhắc nhở HS vận dụng các cách cân bằng cảm xúc hiệu quả vào cuộc sống và mô tả lại cách em đã làm, kết quả của việc làm đó vào nhật kí hoặc vở bài tập. 
	
- HS xem video.


- HS làm việc nhóm. 


- HS chia sẻ. 


- HS lắng nghe, chuẩn bị vào bài học. 






- HS thực hiện nhiệm vụ.


























- HS chia sẻ. 


- HS thực hiện. 




- HS diễn tả lại. 


- HS lắng nghe, tiếp thu. 














- HS làm việc nhóm. 


















- Đại diện 1-2 nhóm báo cáo kết quả

- HS chia sẻ. 

- HS lắng nghe, thực hiện.



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU HOẠT ĐỘNG (nếu có)                                                             
     _______________________________
Tiết 2                                                    TOÁN  
                                       TIẾT 16: ÔN TẬP HÌNH HỌC VÀ ĐO LƯỜNG ( TIẾT 2)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Kiến thức,kĩ năng .
- HS chuyển đổi được các đơn vị đo thời gian; xác định được các đường thẳng song song, vuông góc trong đời sống; Thực hiện được vẽ trang trí bằng cách áp dụng cách vẽ các đường thẳng sông song, vuông góc, giải quyết được các bài toán hình học về diện tích hình chữ nhật. 
- HS có cơ hội phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực mô hình hoá, năng lực giải quyết vấn đề. 
2 .Năng lực: 
- Năng lực tự chủ, tự học: Chủ động tích cực tìm hiểu và chuyển đổi được các đơn vị đo thời gian
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết vận dụng được Thực hiện được vẽ trang trí bằng cách áp dụng cách vẽ các đường thẳng sông song, vuông góc, giải quyết được các bài toán hình học về diện tích hình chữ nhật. 
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Có thói quen trao đổi, thảo luận cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ dưới sự hướng dẫn của giáo viên
3 .Phẩm chất:
- Phẩm chất chăm chỉ: Ham học hỏi tìm tòi để hoàn thành tốt nội dung học tập.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Đối với giáo viên
  -Máy soi
2. Đối với học sinh
   - Dụng cụ học tập : Ê ke, bút chì, thước kẻ 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động (3-5’)
- GV tổ chức trò chơi : “ Ai nhanh hơn”.
+ Nêu các đơn vị đo thời gian đã học.
+ Nêu cách tính diện tích hình chữ nhật.
+ Hình chữ nhật có mấy góc vuông.
- GV nhận xét.
- GV dẫn dắt vào bài mới:
Hôm nay, cô trò mình sẽ tiếp tục ôn tập về hình học và đo lường qua bài Bài 8: Ôn tập hình học và đo lường ( Tiết 2).
	- HS tham gia trò chơi

+ HS trả lời


- HS lắng nghe.

	2. Luyện tập (15’)
Bài 1: Làm việc cá nhân(3-5’)
- GV gọi HS nêu yêu cầu của bài
- GV yêu cầu HS thực hiện vào vở
- GV chấm Đ-S theo dãy
- GV yêu cầu HS đổi vở KT và nói cách làm với bạn cùng bàn
- Mời 1HS lên chia sẻ bài làm

- GV Nhận xét tuyên dương (sửa sai nếu có)
*GV chốt, chuyển : Bài tập 1 vừa rồi đã giúp chúng ta củng cố về cách chuyển đổi đơn vị đo thời gian đã học. Chúng ta tiếp tục ôn tập các kiến thức tiếp theo qua bài 2
	
- HS nêu yêu cầu
- HS thực hiện vở

- HS đổi vở KT, nói cách làm với bạn

- 1HS soi bài chia sẻ, HS dưới  lớp nhận xét , yêu cầu bạn chia sẻ giải thích cách làm và ngược lại

	Bài 2: Làm việc nhóm đôi (7-10’)
- GV cho HS nêu yêu cầu đề bài
- GV yêu cầu HS quan sát SGK và thảo luận nhóm đôi (2’)
- GV mời đại diện nhóm đứng dậy trình bày kết quả, cả lớp chú ý lắng nghe.
- GV hỏi: Em đã làm thế nào để tìm được các đường thẳng vuông góc và các cặp đường thẳng song song
- GV nhận xét, chữa bài và thống nhất kết quả







- GV cho HS tìm các hình ảnh thực tế trong lớp học có các đường thẳng song song, vuông góc.




- GV mời HS khác nhận xét, bổ sung.
- GV nhận xét, tuyên dương.
* GV chốt, chuyển bài 2: Qua bài 2, các em đã nắm rất tốt cách xác định 2 đường thẳng vuông góc và song song. Chúng ta tiếp tục củng cố các kiến thức này qua phần Vận dụng, trải nghiệm.
	
- HS nêu yêu cầu
- HS quan sát SGK và thảo luận nhóm đôi

- HS lắng nghe, sửa sai (nếu có).

- HS: Em sử dụng ê ke để tìm các đường thẳng vuông góc. Hai đường thẳng song song không bao giờ cắt nhau
- Kết quả:
+ Các cặp đường thẳng song song là các đường màu đỏ ở hình thứ nhất (khung cửa sổ) và hình thứ hai (xích đu).
+ Các cặp đường vuông góc là các đường màu đỏ ở hình thứ ba (đòng kẻ các viên gạch) và hình thứ tư (hàng rào).          
- HS nêu: 
+Hai cạnh liền kề của mặt bàn vuông góc, hai cạnh liền kề của cửa sổ vuông góc
+ Hai cạnh đối diện của chiếc bàn, hai cạnh đối diện của chiếc bảng, các thanh lan can song song với nhau




	3. Vận dụng, trải nghiệm (18’)
Bài 3. Thực hành vẽ đường thẳng song song, vuông góc ( 6-8’)
 - GV cho Hs quan sát hình vẽ ( Chiếu lên bảng) 
-Nêu một số đặc điểm đặc biệt của hình vẽ. 
- Gọi HS nêu yêu cầu đề bài 
-  Yêu cầu HS thực hiện vẽ vào vở
- GV khuyến khích HS vẽ khác SGK
- GV soi một số bài, nhận xét
- GV nhận xét, tuyên dương.
*GV: Dựa vào quan sát và vẽ theo mẫu các em đã thực hiện tốt bài 3, tiếp tục chuyển sang bài 4
	


-HS quan sát 

- HS nêu đặc điểm hình vẽ

- HS nêu yêu cầu
- HS thực hành vẽ vở 


- Nghe GV  nhận xét, bổ sung


	

	Bài 4. (8-10’)
- GV mời 1 HS đọc yêu cầu bài.
+ Bài toán cho biết gì? Bài toán hỏi gì?
+ Muốn tính mỗi ô đất xây phòng trọ có diện tích là bao nhiêu mét vuông ta phải làm như thế nào?

- GV cho HS làm bài vào vở, GV quan sát, hỗ trợ
- GV gọi HS lên trình bày bài giải
- GV cho HS nhận xét, tuyên dương.
4. Củng cố, dặn dò (2’)
- GV nhận xét tiết học.
- Dặn dò bài về nhà.
	
- 1 HS đọc yêu cầu bài, cả lớp lắng nghe.

- HS trả lời



- HS làm bài vào vở

- HS soi bài chia sẻ


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:                                                                                          
                                             ________________________________
Tiết 3                                              KHOA HỌC
                                                  ( Thầy Cường dạy )
                                                ________________________________
Tiết 4                                                TIẾNG VIỆT
ĐỌC
                                         BỘ SƯU TẬP ĐỘC ĐÁO
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức,kĩ năng .
- Đọc đúng và diễn cảm bài “Bộ sưu tập độc đáo”. Biết nhân giọng vào các từ ngữ càn thiết để thể hiện tâm trạng, cảm xúc của  nhân vật trong bài.
Đọc hiểu: Nhận biết được các nhân vật qua hành động và lời nói của nhân vật, nhận biết các sự việc xảy ra trong bài. Hiểu điều tác giả muốn nói qua văn bản: Mỗi sự vật trong cuộc sống đều có ý nghĩa riêng, không phải do giá trị vật chất mà có là do giá trị tinh thần của chúng mang lại. Nếu biết trân trọng các sự vật quanh mình, ta sẽ phát hiện ra giá trị ấy.
2 .Năng lực: 
- Năng lực tự chủ, tự học: Tích cực tập đọc, cố gắng luyện đọc đúng, luyện đọc diễn cảm tốt.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Nâng cao kĩ năng tìm hiểu ý nghĩa nội dung bài đọc và vận dụng vào thực tiễn.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Phát triển năng lực giao tiếp trong trả lời các câu hỏi và hoạt động nhóm.
3 .Phẩm chất:
- Phẩm chất yêu nước: Biết trân trọng các sự vật quanh mình 
- Phẩm chất nhân ái: Thông qua bài đọc, biết yêu quý, trân trọng bạn bè, tích cực hoạt động tập thể.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có ý thức tự giác tập đọc, trả lời các câu hỏi.
- Phẩm chất trách nhiệm: Biết giữ trật tự, lắng nghe và học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
      -BGĐT, tranh minh họa bài tập đọc.
 III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	            Hoạt động của giáo viên
	    Hoạt động của học sinh

	1. Kiểm tra bài cũ: (2- 3’)
- Đọc đoạn 1 trong bài “Ngôi sao sân cỏ”trả lời câu hỏi 3?
- Đọc đoạn 2 trả lời câu hỏi Vì sao Việt không đá hiệp hai nữa? Theo em, Việt đã nhận ra được điều gì khi xem hiệp đấu thứ hai không có mình?
-Nhận xét
2.Khởi động (2-3’)
- GV yêu cầu HS đọc to yêu cầu
- Làm việc cá nhân: Quan sát kĩ bức tranh minh họa và nhan đề bài đọc để đưa ra dự đoán về nội dung câu chuyện.
- Thảo luận làm việc nhóm đôi trao đổi kết quả. Thời gian 2 phút.
- GV mời đại diện nêu ý kiến
- Nhận xét, tuyên dương HS.
- GV giới thiệu khái quát bài và dẫn dắt giới thiệu bài: Tiết học hôm nay, chúng ta sẽ luyện đọc bài “Bộ sưu tập độc đáo”. Đây là câu chuyện rất đáng yêu kể về việc một bạn nhỏ đã kì công chuẩn bị một bộ sưu tập đặc biệt để triển lãm ở lớp mình. 
-GV ghi tên bài
3. Đọc văn bản( 8-10’)
- GV gọi HS đọc mẫu toàn bài.
- Bài chia làm mấy đoạn?
-> Bài chia làm 2 đoạn:
+ Đoạn 1: Từ đầu đến …đã ghi âm xong
+Đoạn 2: tiếp theo đến hết.
* Hướng dẫn đọc từng đoạn

Đoạn 1
- Đọc đúng: triển lãm, nảy ra, giọng nói
- Hiểu nghĩa từ: triển lãm
-Ngắt câu: Thấy bố,/ vốn là …, nghe lại băng ghi âm các bài giảng,/Loan chợt…
- Hướng dẫn cách đọc đoạn 1: Đọc rõ ràng, đọc đúng từ khó, ngắt nghỉ hợp lí ở dấu câu trong các câu dài.
Đoạn 2:
-Đọc đúng: lâu bền, liến thoắng, xen lẫn, liên tiếp
- Hiểu nghĩa từ: phát thanh viên
- Ngắt câu: Long/ – chủ nhân của giọng nói… vừa vang lên/ cũng ôm bụng cười.
- Hướng dẫn cách đọc đoạn 2: Đọc rõ ràng, đọc đúng từ khó, ngắt nghỉ hợp lí ở dấu câu trong các câu dài.
* HS đọc nối đoạn 
-GV yêu cầu HS đọc nối đoạn trong nhóm cho nhau nghe
- Mời đại diện nhóm đọc nối đoạn trước lớp
-Nhận xét
* Đọc cả bài
- Hướng dẫn đọc cả bài: Cả bài đọc to, rõ ràng, ngắt nghỉ đúng dấu câu.
-Nhận xét
4. Trả lời câu hỏi (12-15’)
- GV yêu cầu HS đọc thầm toàn bài
- Còn có từ ngữ nào trong bài mà em chưa hiểu? 
- GV có thể giải thích hoặc hướng dẫn tra từ điển để hiểu nghĩa của từ ngữ trong bài.
Ví dụ:
-liến thoắng: nói nhiều, nhanh để chống chế cái dở của mình.
- Yêu cầu HS đọc thầm đoạn 1 và TLCH:
Câu 1: Thầy Dương muốn cả lớp thực hiện hoạt động gì? Các bạn trong lớp có thái độ như thế nào với hoạt động ấy?

Câu 2: Đóng vai Loan, kể lại quá trình nảy ra ý tưởng và thực hiện ý tưởng cho bộ sưu tập.
-GV mời HS đọc to câu hỏi
-Yêu HS làm việc cá nhân, đọc đoạn nói về quá trình Loan thực hiện bộ sưu tập. 
- Yêu cầu HS làm việc trong nhóm lần lượt đóng vai từng HS kể lại quá trình Loan nảy ra ý tưởng và thực hiện bộ sưu tập



- Mời đại diện nhóm trình bày










-GV và HS cùng nhận xét các nhóm trình bày.
-Khen, tuyên dương HS đóng vai, kể diễn cảm và có các chi tiết sáng tạo…
- Nêu nội dung đoạn 1?
-> Chốt nội dung đoạn 1: Quá trình nảy ra ý tưởng thực hiện bộ sưu tập mới.
-Yêu cầu HS đọc thầm đoạn 2 và TLCH:
Câu 3: Các bạn cảm thấy thế nào về bộ sưu tập của Loan?




->Bộ sưu tập của Loan các bạn trong lớp rất ấn tượng và xúc động, Bởi nó rất có ý nghĩa và chứa đựng nhiều cảm xúc, tình cảm, kỉ niệm đặc biệt của tuổi học trò. Bộ sưu tập không chỉ độc đáo mà còn mang lại cho họ một cảm giác gần gũi và thân thuộc với nhau hơn
Câu 4: Theo em, vì sao thầy Dương cho rằng bộ sưu tập đó rất độc đáo?
-> Bộ sưu tập đó rất độc đáo vì nó không chỉ là việc sưu tầm vật phẩm vật chất mà còn là việc thu thập và lưu giữ những khoảnh khắc, cảm xúc, và kỷ niệm của cả lớp thông qua giọng nói. Sự sáng tạo và ý nghĩa sâu sắc của ý tưởng đã khiến cho bộ sưu tập trở nên đặc biệt và đáng nhớ.
-Nêu nội dung đoạn 2: 
->GV chốt ND đoạn 2: Bộ sưu tập độc đáo này mang đến niềm vuivà sự gắn kết chó cả lớp
Câu 5: Nếu lớp em cũng tổ chức một buổi triển lãm giống lớp của Loan, em sẽ sưu tầm món đồ gì? Vì sao?
-GV yêu cầu HS làm việc cá nhân, suy nghĩ món đồ mình muốn sưu tầm.
-Yêu cầu HS thảo luận trong nhóm
- Đại diện trình bày
- Nhận xét, bổ sung, tuyên dương HS có ý tưởng sưu tầm hay, độc đáo.
- GV y/c HS nêu nội dung bài.
- GV nhận xét và chốt: Bộ sưu tập giọng nói của Loan không chỉ mang lại sự mới lạ, độc đáo mà còn mang lại giá trị tinh thần sâu sắc, gắn kết tình bạn, tình đoàn kết của cả lớp.
 5. Luyện đọc lại (6 – 8’)
- Yêu cầu HS thảo luận nhóm đôi, tìm cách đọc diễn cảm từng đoạn và cả bài trong thời gian 1’.
- Yêu cầu nêu cách đọc diễn cảm từng đoạn

- GV chốt cách đọc diễn cảm từng đoạn
+ Đoạn 1: Đọc đúng ngữ điệu câu hỏi thể hiện sự ngạc nhiên ngỡ ngàng, nhân giọng vào các từ ngữ càn thiết để thể hiện tâm trạng, cảm xúc của  nhân vật 
+ Đoạn 2: đọc diễn cảm và đúng giọng các câu thể hiện thái độ, cảm xúc và cá tính của nhân vật
- Gọi HS đọc đoạn mình thích
- Yêu cầu HS nêu cách đọc diễn cảm cả bài.
=> Toàn bài: nhấn giọng vào các từ ngữ càn thiết để thể hiện tâm trạng, cảm xúc của  nhân vật trong bài.
- Yêu cầu HS đọc cả bài
- Nhận xét, khen.
6. Củng cố - dặn dò (1 – 2’)
- Nêu cảm nghĩ của em sau khi đọc bài đọc.
- Tiết học hôm nay em cảm thấy thế nào?
- Dặn chuẩn bị cho bài đọc sau.
	
-HS đọc











-HS thảo luận nhóm đôi

-Đại diện nhóm nêu ý kiến: 







-HS nhắc lại

-HS đọc, lớp đọc thầm, tìm cách chia đoạn.
-HS nêu
-HS đánh dấu SGK


- HS thảo luận nhóm 4 cách         đọc từ khó, câu dài, cách đọc đoạn..

- HS đọc câu chứa từ khó.
- HS đọc chú giải.



- HS đọc đoạn 1.




- HS đọc câu chứa từ khó.

- HS đọc chú giải.



- HS đọc đoạn 2

-HS thực hiện
-2 -3 nhóm



-2HS đọc cả bài 



- Lớp đọc thầm.
- HS nêu
- HS lắng nghe GV giải thích để hiểu nghĩa của từ ngữ. Có thể tra từ điển.




+ Thầy Dương muốn cả lớp thực hiện hoạt động sưu tầm một món đồ và sau đó ra Tết sẽ tổ chức một triển lãm. Các bạn trong lớp có thái độ phấn khích và hứng thú với hoạt động này, như được thể hiện qua việc ồ lên và chủ động tìm kiếm món đồ để sưu tầm. Nhưng Loan thì hơi lo lắng vì chưa biết sưu tầm gì.
-HS đọc
-HS làm cá nhân
-HS làm việc nhóm
-Đại diện nhóm trình bày:
+Sau khi nghe thầy đưa ra hoạt động sưu tầm để tổ chức triển lãm, tớ đã suy nghĩ mãi không biết nên sưu tầm gì. Chợt thấy bố, vốn là giáo viên đang nghe lại băng ghi âm các bài giảng, tớ nảy ra ý tưởng sưu tầm giọng nói của cả lớp. Tớ nhận ra rằng việc thu thập giọng nói có thể là một cách ý nghĩa để ghi lại những khoảnh khắc đặc biệt của lớp. Tớ mượn máy ghi âm của bố và gặp từng bạn trong lớp để thu âm những câu chúc





-HS nêu
-HS nêu: Các bạn cảm thấy rất ấn tượng và xúc động về bộ sưu tập của Loan. Họ cảm nhận được sự ý nghĩa sâu sắc của việc thu thập giọng nói, khi mỗi giọng nói đều chứa đựng những cảm xúc và kỷ niệm đặc biệt của từng người trong lớp





+HS nêu: Nó là món đồ trong bộ sưu tập không nhìn, không sờ, chạm,…
-HS nêu







-HS thảo luận nhóm 4
+ Nếu lớp em cũng tổ chức một buổi triển lãm giống lớp của Loan, em sẽ sưu tầm những bức ảnh hoặc video ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ, những chia sẻ, câu chuyện của từng thành viên trong lớp. Bởi vì những hình ảnh và video có thể ghi lại được nhiều thông điệp và cảm xúc, giúp mọi người nhớ lại những khoảnh khắc đáng nhớ và tạo ra sự gắn kết mạnh mẽ hơn trong lớp.


- HS nêu
- 1 HS đọc lại




- HS thảo luận, tìm cách đọc diễn cảm

- Đại diện nhóm trình bày cách đọc diễn cảm từng đoạn
- Các nhóm khác nhận xét, bổ sung
- HS đọc đoạn mình thích.
- HS nêu
-1HS đọc cả bài.
- HS nêu
- HS lắng nghe.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY
____________________________________     
 Tiết 5                                                TĂNG CƯỜNG TOÁN
LUYỆN TẬP CHUNG
Tiết 01 -  Trang …
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Kiến thức, kĩ năng:
- Giúp học sinh củng cố kiến thức, kĩ năng:
+ Nhận biết được các góc qua hình ảnh trực quan (b1)
+ Đếm được số lượng các góc trong hình cho sẵn.(b1)
+ So sánh được các phân số(b2)
+ Nắm được cách chuyển hỗn số thành phân số.(b3)
+ Ôn lại thứ tự thực hiện các phép tính trong tính giá trị biểu thức.
+ Giải được bài toán liên quan đến diện tích hình chữ nhật.(b4)
2. Năng lực chung:
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: giải quyết được vấn đề với dạng toán vận dụng thực tế.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: giao tiếp với thầy cô, bạn bè trong các hoạt động học tập.
3. Phẩm chất:
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong các hoạt động học tập để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên: Vở luyện tập Toán 5 ; 
2. Học sinh: Vở luyện tập toán, bút, thước
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. HĐ Khởi động 
- GV tổ chức cho Hs hát
- GV dẫn dắt vào bài mới
- Gv nêu yêu cầu cần đạt của tiết học: 

	
- HS thực hiện
- HS lắng nghe


	2. HĐ Luyện tập, thực hành.
Hoạt động 1:  GV giao BT cho HS làm bài.
- Gv lệnh: HS làm bài 1, 2, 3, 4/ .... Vở luyện tập Toán.  
- GV cho Hs làm bài trong vòng 15 phút. 
- Gv quan sát, giúp đỡ, nhắc nhở tư thế ngồi học cho Hs; chấm chữa bài và gọi Hs đã được cô chấm chữa lên làm bài.
- HS làm xong bài GV cho HS đổi vở kiểm tra bài cho nhau.
	


- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở.
- Hs làm bài



- HS cùng bàn đổi vở kiểm tra bài.

	Hoạt động 2: Chữa bài:
- GV gọi HS chữa lần lượt các bài:
* Bài 1: 
[image: Ảnh có chứa văn bản, chữ viết tay, giấy, Sản phẩm từ giấy

Mô tả được tạo tự động]
-Yêu cầu hs chữa bài.



- GV nhận xét bài làm trên bảng, khen học sinh thực hiện tốt.




  Gv chốt cách nhận biết các góc.
	






- HS nêu 








-Hs trả lời:
a/ - góc vuông, góc tù, góc nhọn
· Góc bẹt, góc nhọn, góc vuông
b/ - có 4 góc vuông
· Có 10 góc nhọn
· Có 2 góc tù
· Có 2 cặp đoạn thẳng song song với nhau.
· Có 4 cặp đoạn thẳng vuông góc với nhau.
- Học sinh trả lời hoàn thiện vào vở: 


	* Bài 2: Khoanh tròn vào đáp án đúng
 [image: Ảnh có chứa văn bản, ảnh chụp màn hình, Phông chữ, thông tin

Mô tả được tạo tự động]
[image: Ảnh có chứa văn bản, chữ viết tay, bảng trắng

Mô tả được tạo tự động]



- Cho học sinh nhận xét
- GV nhận xét, khen học sinh nhanh – đúng và chốt đáp án.
    Gv chốt cách so sánh các phân số, cách chuyển hỗn số về phân số.
	

- HS nêu







- HS thực hiện làm bài
a. đáp án C
b/ đáp án C
c/ đáp án A
- HS nhận xét
- HS lắng nghe, quan sát


	* Bài 3: Tính giá trị biểu thức:
[image: Ảnh có chứa văn bản, ảnh chụp màn hình

Mô tả được tạo tự động]
- GV cho học sinh đọc đề bài
- Gv yêu cầu hs đọc kĩ các phần và làm bài vào vở.
- Gv mời 4 hs nối tiếp nhau chữa bài










- GV nhận xét, khen, chốt kiến thức
   Gv chốt cách bước tính giá trị của biểu thức..
	




- HS đọc lại nội dung
- Hs làm bài vào vở.

- Hs chữa bài.
a. 15 206 + 1 024 x 3 = 15 206 + 3 072 
                                         =  18 278   
    81 753 – 20 875 : 5 = 81 753 – 4 175
                                      = 77 578                          
b.  ( 35 216 – 21 824) x 8
    = 13 392 x 8 
    = 107 136
67 251 : 3 + 426 510 
= 22 417 + 426 510
= 448 927


	* Bài 4: 
[image: Ảnh có chứa văn bản, Phông chữ, tài liệu, thiết kế

Mô tả được tạo tự động]
- GV gọi 1 hs nêu bài toán
- GV yêu cầu HS suy nghĩ nêu cách làm.
- GV nhận xét, chốt kết quả:
 Nhìn vào hình vẽ ta thấy:
- Chiều rộng của hình lớn bằng nửa chu vi nên:
Chiều rộng của hình lớn là:
80 : 2 = 40 ( cm) 
- Mà chiều rộng hình lớn bằng 4 lần chiều rộng hình nhỏ nên chiều rộng hình nhỏ bằng: 40 : 4 = 10 (cm)
- Chiều dài hình lớn bằng 6 lần chiều rộng hình nhỏ nên chiều dài hình lớn là:
6 x 10 = 60 (cm)
Vậy diện tích hình lớn là:
60 x 40 = 2400 ( cm2)
Đáp số: 2400 cm2
  Gv chốt cách tính diện tích hình chữ nhật.
	




- Hs nêu
Hs đọc đề nêu cách làm.
- HS khác nhận xét bổ sung.


	3. HĐ Vận dụng
- Học sinh tham gia chơi trò chơi “ ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ”. HS lên bốc thăm sau đó mô tả lại dòng chữ trong lá thăm bằng các hoạt động của cơ thể ( liên quan đến các góc). HS trong lớp đoán xem bạn đang mô tả góc nào.
- GV nhận xét giờ học. 
- GV dặn HS về xem lại bài và chuẩn bị bài sau.Tiết 2 tuần 4
	
- HS nghe

-Hs tham gia trò chơi.


- HS trả lời, nhận xét
- HS nghe

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................



                                          __________________________________
Tiết 6                                                      ĐẠO ĐỨC
BÀI 1: BIẾT ƠN NGƯỜI LAO ĐỘNG CÓ CÔNG VỚI
 QUÊ HƯƠNG ĐẤT NƯỚC (TIẾT 4)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức,kĩ năng .
- Nhắc nhở bạn bè có thái độ, hành vi biết ơn những người có 
công với quê hương, đất nước. 
2.Năng lực:  
- HS rèn năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết trao đổi, góp ý cùng bạn trong hoạt động nhóm.
3.Phẩm chất:
- HS được hình thành phẩm chất nhân ái, chăm chỉ: Yêu mến, kính trọng, biết ơn người có công với đất nước; có tinh thần chăm chỉ rèn luyện để nắm vững nội dung yêu cầu cần đạt của bài học.
* QPAN: Nêu những tấm gương dũng cảm của tuổi trẻ Việt Nam trong xây dựng và bảo vệ tổ quốc
II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC
- Giáo viên: Bộ tranh Biết ơn những người có công với quê hương, đất nước.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động (2 - 3’)
- Mục tiêu: 
+ Kết nối hoạt động Luyện tập và hoạt động Vận dụng, tạo hứng thú học tập của HS trong tiết học mới.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức cho HS tham gia trò chơi “Ai là triệu phú”để trả lời một số câu hỏi trắc nghiệm ôn lại những kiến thức ở phần Khám phá.
1/ Ai là người bóp nát quả cam lúc nào không biết? 
2/ Ai là người lấy thân mình lấp lỗ châu mai?
3/ Ai là tác giả của Quốc ca Việt Nam?
4/ Ai là Đại tướng đầu tiên của Việt Nam?
5/ Ai là người có nhiều con, cháu hi sinh nhất trong hai cuộc chiến tranh chống Pháp, chống Mỹ ?.
	- Tham gia trò chơi.
- Quan sát, cổ vũ, nhận xét các bạn chơi.

1/ Trần Quốc Toản 
2/ Phan Đình Giót 3/ Văn Cao
4/ Võ Nguyên Giáp
5/ Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Thứ



	2. Luyện tập (tiếp theo) (13 - 15’)
- Mục tiêu: HS được củng cố kiến thức, hình thành kĩ năng thông qua bày tỏ thái độ, nhận xét hành vi, xử lí tình huống về lòng biết ơn người có công với quê hương, đất nước.
- Cách tiến hành:

	- GV chia HS thành 4 nhóm và giao nhiệm cho các nhóm:
 - GV khuyến khích HS xây dựng kịch bản, đóng vai và xử lí tình huống. 
- GV mời đại diện các nhóm trả lời câu hỏi tình huống của nhóm mình. Các nhóm khác lắng nghe, đặt câu hỏi cho nhóm bạn (nếu có). 
- GV nhận xét, đánh giá và kết luận:
+ Tình huống a: Khuyên Sơn nên tham gia cùng các bạn và rủ các bạn về nhà mình chơi, trò chuyện, thăm hỏi ông.



+ Tình huống b: Páo nên nói với bạn: Đất nước đã hoà bình rồi nhưng vẫn cần có những người lính bảo vệ đất nước, để phòng nguy cơ chiến tranh có thể xảy ra. Mỗi người có một ước mơ khác nhau nhưng đều góp phần bảo vệ và dựng xây đất nước, gìn giữ, phát huy truyền thống của các thế hệ đi trước.
+ Tình huống c: Sử nên nói với các bạn: Nguồn tài trợ là có giới hạn, nhiều nơi còn khó khăn cần sự giúp đỡ của các nhà tài trợ. Vì vậy, không nên ỷ lại, trông chờ mà phải biết bảo vệ, gìn giữ cây cầu để dùng được dài lâu.
+ Tình huống d: Thu nên nói với thầy, cô giáo và nhiều bạn hơn để cùng chung tay giúp đỡ các em nhỏ. Thu có thể sắp xếp thời gian phù hợp để vừa học tốt vừa có thể chăm sóc, dạy dỗ các em nhỏ cùng với các bạn và gia đình bác Phú. 
những đóng góp cho quê hương, đất nước của nhân vật trong bức ảnh đó.
- GV quan sát, hỗ trợ, gợi ý các nhóm gặp khó khăn khi thực hiện nhiệm vụ.
- GV lần lượt mời đại diện các nhóm trình bày kết quả thực hiện nhiệm vụ.
- GV nhậ xét động viên phần thể hiện của các nhóm.
3. Vận dụng( 10-12’)
a. Mục tiêu: 
- HS ứng dụng được những điều đã học vào thực tiễn qua những việc làm thể hiện lòng biết ơn đối với người có công với quê hương, đất nước.  
- HS củng cố kiến thức đã học, trả lời câu hỏi trắc nghiệm, tổng kết bài học. 
b. Cách tiến hành
Nhiệm vụ 1: Trả lời câu hỏi Vận dụng tr.12
Bài tập 1: 
- GV tổ chức cho HS chơi trò chơi “Phóng viên nhí”, chia sẻ một số việc bản thân đã làm để thể hiện lòng biết ơn đối với người có công với quê hương, đất nước.  
- GV chọn một HS xung phong làm phóng viên, lần lượt hỏi các bạn trong lớp: Hãy chia sẻ những việc em đã và sẽ làm để tỏ lòng biết ơn người có công với quê hương, đất nước. 
- GV hướng dẫn HS làm phóng viên có thể hỏi: Có khi nào bạn chứng kiến những lời nói, việc làm chưa biết ơn người có công với quê hương, đất nước? Bạn có suy nghĩ gì về điều đó?
- GV nhận xét, đánh giá. 
Bài tập 2: Tạo sản phẩm thể hiện lòng biết ơn những người có công với quê hương, đất nước. 
- GV chia HS làm các nhóm (4 HS/ nhóm).
- GV hướng dẫn các nhóm trao đổi, thảo luận, tạo ra một sản phẩm thể hiện lòng biết ơn với người có công với quê hương, đất nước. Giờ học sau sẽ triển lãm và trình bày sản phẩm trước lớp. 
- GV gợi ý cho HS một số sản phẩm: 
+ Viết đoạn văn. 
+ Vẽ tranh. 
+ Thiết kế poster... 
- GV thu sản phẩm trong giờ học tiếp theo hoặc hướng dẫn HS treo sản phẩm ở giá/ tường lớp học.
- GV tổ chức cho HS quan sát sản phẩm, nhận xét, đánh giá, 
Nhiệm vụ 2: Chơi trò chơi “Giải đố” 
- GV tổ chức cho HS chơi trò “Giải đố” theo nhóm 4-6 HS. 
- GV đọc từng câu hỏi và quy định thời gian trả lời. Sau khi GV ra hiệu kết thúc thời gian thảo luận các nhóm đưa ra đáp án. 
Câu 1:  Ai là người bóp nát quả cam lúc nào mà không biết?
A. Trần Quốc Toản.
B. Trần Quốc Tảng.
C. Trần Quốc Tuấn.
D. Trần Bình Trọng. 
Câu 2: Ai là người lấy thân mình lấp lỗ châu mai?
A. La Văn Cầu.
B. Phan Đình Giót.  
C. Phan Châu Trinh. 
D. Nông Văn Dền. 
Câu 3: Ai là người sáng tác Quốc ca Việt Nam?
A. Văn Cao. 
B. Phạm Tuyên. 
C. Hoàng Long.
D. Hoàng Hải. 
Câu 4: Ai là Đại tướng đầu tiên của Việt Nam?
A. Nguyễn Chí Thanh.
B. Hoàng Văn Thái. 
C. Lê Trọng Tấn. 
D. Võ Nguyên Giáp. 
Câu 5: Ai là người có nhiều con , cháu hi sinh nhất trong hai cuộc chiến tranh chống Pháp, chống Mỹ?
A. Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Nguyên. 
B. Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Thông. 
C. Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Thứ. 
D. Mẹ Việt Nam Anh hùng Phùng Thị Liền. 
- GV đọc đáp án đúng sau khi HS đưa ra câu trả lời:
	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4
	Câu 5

	A
	B
	A
	D
	C



	

- HS xây dựng kịch bản, đưa ra cách xử lí tình huống dưới hình thức khác nhau (sắm vai, kĩ thuật khăn trải bàn, quay video với sự hỗ trợ của gia đình HS,…).


- Các HS khác nhận xét, đánh giá, đưa ra cách xử lí khác.
+ Nhóm 1: Đọc và xử lí tình huống a. 
[image: ]
+ Nhóm 2: Đọc và xử lí tình huống b. 
[image: ]
+ Nhóm 3: Đọc và xử lí tình huống c
[image: ]
+ Nhóm 4: Đọc và xử lí tình huống d.
[image: ]



















- HS tham gia trò chơi: “ Phóng viên nhí”




- 1 HS làm phóng viên, ở dưới trả lời phỏng vấn.






- HS nhận xét về phần chơi của các bạn.






- Các nhóm nghe hướng dẫn


- HS làm việc nhóm









- HS thu, trình bày sản phẩm.
- Quan sát đánh giá sản phẩm của bạn.




- HS chơi theo nhóm


- Các nhóm thảo luận thống nhất phương án, giơ đáp án.







	3. Củng cố - dặn dò (2-3’)
*QPAN: Nêu những tấm gương dũng cảm của tuổi trẻ Việt Nam trong xây dựng và bảo vệ tổ quốc
- Nhận xét tiết học .
- Dặn dò HS chuẩn bị cho tiết học sau .


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY (nếu có)
                                    ___________________________________
Tiết 7                                       GIÁO DỤC THỂ CHẤT  
Bài 2: BÀI TẬP PHỐI HỢP BIẾN ĐỔI ĐỘI HÌNH. (Tiết 2)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Kiến thức, kỹ năng:
- Thực hiện và vận dụng được các bài tập phối hợp biến đổi đội hình.
- Nghiêm túc, tích cực, tự giác tập luyện và chủ động khi tham gia các trò chơi.
- Hoàn thành lượng vận động theo yêu cầu, phát triển thể lực.
2. Về năng lực:
2.1. Năng lực chung:
- Tự chủ và tự học: Tự xem trước các bài tập phối hợp biến đổi đội hình, Trò chơi “Đội nào nhanh hơn” trong sách giáo khoa.
- Giao tiếp và hợp tác: Biết phân công, hợp tác trong nhóm để thực hiện các động tác và trò chơi.
2.2. Năng lực đặc thù:
- NL chăm sóc SK:  Biết thực hiện vệ sinh sân tập, thực hiện vệ sinh cá nhân để đảm bảo an toàn trong tập luyện.
- NL vận động cơ bản: Biết khẩu lệnh và thực hiện được các bài tập, Trò chơi “Đội nào nhanh hơn”. 
- NL thể dục thể thao: Biết quan sát tranh, tự khám phá bài và quan sát động tác làm mẫu của giáo viên để tập luyện.
3.Về phẩm chất: Bài học góp phần bồi dưỡng cho học sinh các phẩm chất cụ thể:   
- Đoàn kết, nghiêm túc, tích cực trong tập luyện và hoạt động tập thể.
- Tích cực tham gia các trò chơi vận động, có trách nhiệm trong khi chơi trò chơi và hình thành thói quen tập luyện TDTT.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU: 
- Địa điểm: Sân trường hoặc nhà thể chất.  
- Phương tiện: + Đối với giáo viên:  Giáo án, SGK, SGV. Kẻ vẽ sân tập theo nội dung của bài học. Còi, cờ, tranh ảnh, băng đĩa hình, dụng cụ luyện tập.
+ Đối với học sinh chuẩn bị: SGK, giày thể thao, trang phục thể thao, đảm bảo vệ sinh và an toàn trong tập luyện.
 III. PHƯƠNG PHÁP VÀ HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC
- Phương pháp dạy học chính: sử dụng lời nói, trực quan (tranh, ảnh, làm mẫu), tập luyện, trò chơi và thi đấu. 
- Hình thức dạy học chính: Tập luyện đồng loạt (tập thể), tập theo nhóm, tập luyện theo cặp đôi.
IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Nội dung
	Định lượng
	Phương pháp, tổ chức và yêu cầu

	
	
	Hoạt động GV
	Hoạt động HS

	I. Hoạt động mở đầu
	5-7’
	
	

	1. Nhận lớp:
- Kiểm tra vệ sinh sân tập, trang phục tập luyện, sức khỏe của HS
- Phổ biến nội dung, yêu cầu tiết học

	
	

Gv nhận lớp, thăm hỏi sức khỏe học sinh phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học

	Đội hình nhận lớp
[image: ]
- Cán sự tập trung lớp, điểm số, báo cáo sĩ số, tình hình lớp cho GV.
- Hs lắng nghe, nắm nội dung bài học
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	2. Khởi động:
- Xoay các khớp cổ tay, cổ chân, vai, hông, gối,... (theo nhạc)   

	2Lx8N
	- GV quan sát, nhắc học sinh tập đúng biên độ, nhịp hô.

	Đội hình khởi động
[image: Description: z2567054896735_798b4a0254fa5a6a88ddeb7b3ddaccfc]  [image: Description: C:\Users\Administrator\Desktop\NĂM HỌC 2021-2022\HÌNH\HINH ANH LỚP 2_2_2\17_2_2.jpg]
- HS khởi động theo sự điều khiển của cán sự.

	3. Trò chơi bổ trợ khởi động: 
 - Trò chơi “ Kết Bạn”





- Kiểm tra bài cũ
	2-3 lần
	- GV nêu tên trò chơi, cách chơi, luật chơi, sau đó GV tổ chức  cho cả lớp chơi.





- Gọi 1-2 em học sinh lên thực hiện
- GV cùng HS quan sát và nhận xét, đánh giá.
	Đội hình trò chơi
[image: ]
- HS chú ý nắm luật chơi, tích cực, chủ động tham gia trò chơi

- Học sinh thực hiện theo yêu cầu của giáo viên

	II. Hoạt động hình thành kiến thức mới:
	5-7’
	
	

	1. Khám phá
2. Hình thành động tác mới: 
* Bài tập phối hợp biên đồi đội hình hàng dọc - vòng tròn - hàng ngang và ngược lại.
[image: ]
- TTCB: Tập hợp đội hình hàng dọc.
- Cách thực hiện: Từ TTCB, nghe và thực hiện lần lượt theo các khẩu lệnh: "Thành vòng tròn đi thường (chạy thường) - Bước (Chạy)": "Đứng lại - Đứng!"; "Thành 1 (2, 3, 4....) hàng ngang đi thường (chạy thường) – Bước (Chạy)!".
	
	- Cho HS quan sát tranh động tác 
- GV làm mẫu động tác kết hợp phân tích kĩ thuật động tác, nêu các điểm lưu ý khi thực hiện động tác.
- Hô khẩu lệnh và thực hiện động tác mẫu
- Cho 1 tổ lên thực hiện.
- GV cùng HS nhận xét, đánh giá, giải quyết các thắc mắc của học sinh
	Đội hình HS quan sát tranh, tập mẫu 
[image: ]
- HS quan sát tranh, HS hoặc nhóm thảo luận để trả lời câu hỏi. 
- Hs quan sát mẫu và ghi nhớ cách thực hiện.
- Nêu các câu hỏi thắc mắc nếu có.


	III. Hoạt động luyện tập: 
	15-16’
	
	

	1. Tập đồng loạt

	2-3 lần
	- Gv quan sát, sửa sai cho HS.

	ĐH tập luyện đồng loạt.
[image: ]
CS điều khiển, HS thực hiện

	1. Tập theo tổ nhóm

	3-4 lần
	- GV giao nhiệm vụ cho tổ trưởng, phân luyện tập theo khu vực.
- Quan sát, nhắc nhở và sửa sai cho HS
	ĐH tập luyện theo tổ
[image: ]
- Hs thực hiện theo điều khiển của tổ trưởng.
 HS quan sát và nhận xét lẫn nhau, giúp đỡ bạn tập chưa tốt.

	2. Thi đua giữa các tổ

	
	- GV tổ chức cho HS thi đua giữa các tổ.
- GV nhận xét đánh giá tuyên dương.
	- Từng tổ  lên  thi đua - trình diễn 
- Hs nhận xét tổ bạn.


	3. Trò chơi vận động:
* Trò chơi: “Đội nào nhanh hơn”

	
1-2 lần













	- GV nêu tên trò chơi, hướng dẫn cách chơi, luật chơi.
- Tổ chức cho HS chơi thử sau đó chơi chính thức, có thi đua. 
Chú ý: GV nhắc HS đảm bảo an toàn trong khi chơi.
	ĐH chơi trò chơi
[image: ]

- Hs chơi theo hướng dẫn của Gv 
-HS tích cực tham gia chơi trò chơi vận động.

	IV. Hoạt động vận dụng
	4-5’
	
	

	1. Hồi tĩnh:

- Thả lỏng cơ toàn thân (Theo nhạc).




2. Vận dụng:



	
	
- GV điều hành lớp thả lỏng cơ toàn thân 





- GV nêu câu hỏi vận dụng kiến thức vào thực tế cuộc sống 





	Đội hình hồi tĩnh
[image: ]
- Học sinh thực hiện theo yêu cầu của giáo viên 
- HS  trả lời câu hỏi vận dụng vào thực tế đời sống
Vận dụng: Qua bài học, HS vận dụng bài tập thể dục vào buổi sáng, để rèn luyện sức khỏe, và chơi trò chơi cùng các bạn trong giờ ra chơi.

	3. Nhận xét và hướng dẫn tự tập luyện ở nhà:
- Ưu điểm; Hạn chế cần khắc phục
- Hướng dẫn tập luyện ở nhà
	
	- GV nhận xét kết quả, ý thức, thái độ học của HS, đồng thời đưa ra hướng khắc phục hoặc trả lời câu hỏi của HS.
- HD học sinh tập ở nhà.
	- HS lắng nghe để khắc phục 
Đội hình kết thúc
[image: ]

	4. Xuống lớp
	
	
	- HS đi theo hàng về lớp  


IV. Điều chỉnh sau bài dạy (Nếu có).                                                                                                         
                                                
Thứ  Ba  ngày 30  tháng  9 năm 2025
  Tiết 1                                                     TOÁN  
TIẾT 17: LUYỆN TẬP CHUNG (TIẾT 1)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức,kĩ năng .
- HS nhận biết được giá trị của chữ số theo vị trí trong số tự nhiên
- HS viết được phân số thập phân dưới dạng hỗn số; xác định được số lớn nhất trong 4 số tự nhiên, phân số bé nhất trong bốn phân số đã cho.
- HS thực hiện được các phép tính cộng, trừ, nhân, chia với số tự nhiên; vận dụng  giải bài toán thực tế có bốn bước tính.
- HS chủ động tích cực tìm hiểu đọc, viết, so sánh, làm tròn số tự nhiên. 
- HS biết vận dụng đọc, viết, so sánh, làm tròn số tự nhiên để giải quyết một số tình huống thực tế.
2 .Năng lực:  
- HS có thói quen trao đổi, thảo luận cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ
    3 .Phẩm chất:
     - Yêu thích, hứng thú với môn học.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- Giáo viên: máy soi; bảng phụ
- Học sinh: bảng con
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động (3 – 5’) 
- Trò chơi “Ai nhanh, ai đúng”. 
- GV phổ biến luật chơi. 
- Câu hỏi:  Tìm 1PS mới bằng PS đã cho.
, 
- Tổng kết trò chơi. 
- Qua trò chơi, các em được ôn tập nội dung gì ?
2. Luyện tập (32– 33’)
Bài 1/ 29 (7’) -> Soi bài
- Đọc thầm, xác định yêu cầu BT1.
- Thực hiện yêu cầu vào SGK Toán
- Gọi HS trình bày bài làm.













=> Chốt: BT1 củng cố cho các em những kiến thức gì?




 Bài 2/29 (8’) 
- Đọc thầm, xác định yêu cầu BT
- Thực hiện yêu cầu vào bảng con
- Gọi HS trình bày bài làm.
- Nêu cách thực hiện phép cộng, trừ, nhân, chia số tự nhiên?
=> Chốt: Cách thực hiện phép cộng, trừ, nhân, chia số tự nhiên
Bài 3/29 (7-8’)-> Soi bài
- Để giải bài này em thực hiện qua mấy bước? 
- Em vận dụng kiến thức nào để giải bài toán này


Bài 4/ (10’) Làm vở





- Bài này thuộc dạng toán nào?

- Nhắc lại cách giải dạng toán tổng - hiệụ?
- Muốn tính diện tích hình chữ nhật em làm thế nào?

3. Củng cố, dặn dò (2 – 3’)
- Tiết này em được củng cố những kiến thức gì?
- Em có cảm nhận gì sau tiết học này?

	
- Lắng nghe
- Thực hiện trò chơi 


- … rút gọn hoặc nhân PS đã cho với một số tự nhiên khác 0 để được một PS mới bằng PS đã cho.

 Thực hiện yêu cầu
- Làm bài
- Trình bày bài làm.
- Chia sẻ cách làm
a) Vì sao chữ số 6 trong số 960 730 có giá trị là 60 000?
? Giá trị của mỗi chữ số trong một số phụ thuộc vào đâu?
… vị trí của nó ở hàng nào trong STN
b) Để xác định được số lớn nhất 
trong các số này, bạn làm thế nào?
c) Vì sao bạn tìm được PS bé nhất là  ?
d) Nêu cách viết   thành hỗn số?
- Muốn viết một PSTP dưới dạng hỗn số bạn làm thế nào?
- Trả lời: Giá trị của chữ số theo vị trí trong số tự nhiên; viết được phân số thập phân dưới dạng hỗn số; xác định được số lớn nhất trong  các số tự nhiên cho trước, phân số bé nhất trong các phân số đã cho.

- Thực hiện yêu cầu
- HS làm bảng con
- HS trình bày.
- Trả lời


- Đọc thầm, xác định yêu cầu
- Thực hiện yêu cầu vào vở TH toán
- 1HS trình bày bài làm
- Trả lời: 4 bước
- Trả lời: Phép nhân, cộng, trừ các số tự nhiên để giải bài toán có 4 bước tính.

- HS đọc yêu cầu.
- Thực hiện yêu cầu vào vở.
- Trao đổi kết quả trong bàn.
- 1HS chữa bài bảng phụ
- Nhận xét, đánh giá.
- Toán tổng - hiệu; liên quan đến chu vi, diện tích hình chữ nhật.
- Trả lời
- Trả lời


- Trả lời
- Trả lời


I.V ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY
     _______________________________
Tiết 2                                          TIẾNG VIỆT  
LUYỆN TỪ VÀ CÂU
LUYỆN TẬP VỀ ĐẠI TỪ (TIẾP THEO)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.
1. Kiến thức,kĩ năng .
- Ôn lại kiến thức về 3 loại đại từ: xưng hô, thay thế và nghi vấn, củng cố kiến thức, nâng cao kĩ năng sử dụng đại từ, hiểu thêm về tác dụng rút gọn văn bản và tránh lặp từ của đại từ thay thế. 
- Biết trân trọng các giá trị tinh thần của mọi thứ xung quanh, có ý thức quan sát, cảm nhận để phát hiện ra giá đó; biết yêu quý và bày tỏ lòng yêu quý với mọi người.
- Góp phần phát triển năng lực ngôn ngữ.
- Biết vận dụng bài học vào thực tiễn cuộc sống.
2 .Năng lực: 
- Năng lực tự chủ, tự học: Tích cực học tập, tiếp thu kiến thức để thực hiện tốt nội dung bài học.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Nâng cao kĩ năng tìm hiểu danh từ, động từ, tính từ, ứng dụng vào thực tiễn.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Phát triển năng lực giao tiếp trong trò chơi và hoạt động nhóm.
3 .Phẩm chất:
- Phẩm chất nhân ái: Thông qua bài học, biết yêu quý bạn bè và đoàn kết trong học tập.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có ý thức tự giác trong học tập, trò chơi và vận dụng.
- Phẩm chất trách nhiệm: Biết giữ trật tự, lắng nghe và học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: Bài giảng Power point.
- HS: Phiếu học tập
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động: (3-5’)
- GV tổ chức cho HS chơi trò chơi Ai nhanh nhất?
- Yêu cầu HS thảo luận nhóm 4 trong 2’: Nêu định nghĩa về đại từ, các loại đại từ, lấy ví dụ về từng loại đại từ mà em biết.(thực hiện vào phiếu bài tập)
- Phiếu bài tập:
	Đại từ nghi vấn
	Đại từ xưng hô
	Đại từ thay thế

	............................
	............................
	............................

	............................
	............................
	............................



- GV nhận xét, khen HS tích cực
- GV giới thiệu bài mới, ghi tên bài học.
2. Luyện tập (30-32’)
Bài 1/38:  (13-15’)
- Đưa nội dung bài 1 lên màn hình.
- GV yêu cầu HS đọc thầm, xác định yêu cầu của bài tập.
- Gọi HS đọc yêu cầu bài
- GV yêu cầu HS đọc kĩ văn bản truyện và yêu cầu, làm việc cá nhân
  thảo luận nhóm đôi trong 3’

* Chữa bài:
a) Soi bài HS
- GV nhận xét, chốt đáp án đưa lên màn hình
- (4) Oát-xơn, nhìn xem, anh thấy cái gì? 
- (5) Tôi thấy rất nhiều sao.
- (6) Theo anh, thế có nghĩa là gì?
- (7) Nghĩa là chúng ta sẽ có một ngày đẹp trời. (8) Còn anh, anh nghĩ sao?
- (9) Theo tôi, điều này có nghĩa là ai đó đã đánh cắp cái lều của chúng ta.  
- Yêu cầu HS đọc lại câu chuyện sau khi điền từ
b, c) Mời HS chia sẻ
- GV nhận xét, chốt đáp án:
+ Trong câu 6, từ thế là đại từ thay thế.
? Theo em, câu Theo anh, thế có nghĩa là gì? Được hiểu như thế nào?
- Nhận xét
 Có thể thay từ thế bằng từ vậy.
 Đưa lên màn hình: Theo anh, vậy có nghĩa là gì? (Mời HS đọc)
- Cũng có thể thay thế bằng từ đó nhưng thường phải dùng với từ việc/điều đứng đằng trước.
 Đưa lên màn hình: Theo anh, việc/điều đó có nghĩa là gì? (Mời HS đọc)
- Đại từ nghi vấn trong câu 8 là từ sao. Có thể dùng từ gì hoặc thế nào để thay cho từ sao. Đưa màn hình:
- Còn anh, anh nghĩ gì?/ Còn anh, anh nghĩ thế nào?
* Chốt: Nhấn lại tác dụng của đại từ xưng hô, nghi vấn và thay thế
Bài 2/38. (8-10’)
- Yêu cầu HS đọc thầm, xác định yêu cầu và nêu yêu cầu bài tập?
- Yêu cầu HS làm việc cá nhân, thực hiện yêu cầu bài vào vở 
- Tổ chức cho HS thảo luận nhóm đôi, thống nhất kết quả trong 2’
- Mời HS đại diện nhóm chia sẻ
- Nhận xét, chốt đáp án:

	
	Phần lặp
	Từ thay thế 
	Tác dụng

	a
	Thành tặng tôi một quyển truyện tranh.
	Đó/ này/ đấy/ ấy
	Tránh lặp từ 

	b
	cái khung cửa mở rộng
	ấy/ đó 
	Giúp văn bản ngắn gọn hơn. 

	c
	xem phim hoạt hình
	Vậy/ thế 
	



- Yêu cầu HS đọc lại các câu sau khi đã dùng từ thay thế.
* Chốt: Tác dụng của đại từ thay thế
- GV lưu ý: Dùng đại thừ thay thế ở những chỗ phù hợp
Bài 3/38. Nháp (6-8’)
- Yêu cầu HS đọc thầm, xác định yêu cầu
 mời HS đọc to yêu cầu bài
- Yêu cầu HS thực hiện yêu cầu vào nháp chia sẻ nhóm 2
- Tổ chức cho HS sắm vai, thực hiện yêu cầu

- GV nhận xét, khen HS
3. Củng cố - Dặn dò. (2-3’)
- GV yêu cầu HS nhắc lại nội dung kiến thức được luyện tập trong tiết học.
- GV nhận xét, đánh giá sự tham gia của HS trong giờ học, khen ngợi những HS tích cực; nhắc nhở, động viên những HS còn chưa tích cực, nhút nhát.
	
- HS chơi trò chơi

- 1 HS đọc to yêu cầu

- HS làm việc nhóm 4 thực hiện yêu cầu
- Đại diện nhóm trình bày kết quả
- Nhận xét, bổ sung


- HS ghi tên bài học. 



- Đọc thầm yêu cầu và nội dung bài tập.
- 1 HS đọc
- HS làm việc cá nhân vào vở 
- HS thảo luận nhóm đôi thống nhất ý kiến
- Đại diện nhóm chia sẻ 
- Nhận xét

- HS quan sát







- Đại diện nhóm chia sẻ
- Nhận xét

- Được hiểu là: Theo anh, việc anh thấy rất nhiều sao có nghĩa là gì?


- 1 HS đọc



- 1 HS đọc


- 1 HS đọc
- HS nêu lại


- HS đọc thầm, nêu yêu cầu đề bài
- HS thực hiện yêu cầu vào vở
- HS thảo luận nhóm 2 thống nhất kết quả
- HS chia sẻ












- 1 HS đọc

- HS nhắc lại
- HS nghe


- HS thực hiện

- HS viết câu vào nháp chia sẻ
- 3 nhóm 
- Nhận xét


- 1 - 2 HS nhắc lại nội dung kiến thức được luyện tập trong tiết học.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
                                                      
                                             ________________________________
Tiết 3                                                   TIẾNG VIỆT 
VIẾT : VIẾT BÁO CÁO CÔNG VIỆC 
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.
1. Kiến thức,kĩ năng .
- Viết được báo cáo công việc theo dàn ý đã lập.
- Biết trân trọng các giá trị tinh thần của mọi thứ xung quanh, có ý thức quan sát, cảm nhận để phát hiện ra giá đó; biết yêu quý và bày tỏ lòng yêu quý với mọi người.
- Góp phần phát triển năng lực ngôn ngữ.
- Biết vận dụng kiến thức từ bài học để vận dụng vào thực tiễn.
2.Năng lực:  
- Năng lực tự chủ, tự học: Tích cực học tập, tiếp thu kiến thức để thực hiện tốt nội dung bài học.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Nâng cao kĩ năng làm vài văn kể chuyện sáng tạo.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Phát triển năng lực giao tiếp trong trò chơi và hoạt động nhóm.
3.Phẩm chất
- Phẩm chất nhân ái: Thông qua bài học, biết trân trọng nét riêng của mọi người trong cuộc sống.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có ý thức tự giác trong học tập, trò chơi và vận dụng.
- Phẩm chất trách nhiệm: Biết giữ trật tự, lắng nghe và học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: Bài giảng Power point.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động (2-3’)
- GV cho HS hát và khởi động theo lời bài hát Lớp chúng ta đoàn kết.
- GV cho HS đọc bản báo cáo và nhận xét.
- Nhắc lại những điểm cần ghi nhớ khi viết một bản báo cáo.
- GV nhận xét
- GV giới thiệu bài.
2. Khám phá (10-12’)
- GV mời 2 HS đọc 2 đề văn. GV giải thích cách thực hiện nhiệm vụ. Viết báo cáo công việc theo 1 trong 2 để dưới dây:
Đề 1: Trong vai tổ trưởng hoặc lớp trưởng, báo cáo thầy cô về các hoạt động của tổ hoặc của lớp trong tháng qua.
Đề 2: Trong vai chi đội trưởng, báo cáo thầy cô Tổng phụ trách Đội về các hoạt động của chi đội trong tháng qua.
- GV mời học sinh đọc lại yêu cầu theo nhóm bàn để nắm rõ nội dung bài.
- GV mời HS làm việc theo nhóm, nêu được những ưu điểm và hạn chế:
Ưu điểm
+ Những việc hoàn thành tốt
+ Những kết quả vượt trội
+ Những thành viên tích cực…
- Hạn chế
+ Những việc chưa hoàn thành, lí do
+ Những sai sót cần khắc phục
+ Những thành viên cần cố gắng
- Gv cho HS dựa vào dàn ý đã làm tiết trước để trình bày.

- GV chốt cách thực hiện các việc khi viết báo cáo:
+ Xem lại cách viết quốc hiệu, tiêu ngữ… Trong báo cáo mẫu ở hoạt động viết bài 6
+ Thu thập số liệu để viết báo cáo theo đúng các hoạt động và kết quả có thực.
 + Lập bảng biểu ra giấy trước khi viết báo cáo.
 + Chú ý cách đánh số thứ tự các mục để liệt kê các ý trong phần nội dung báo cáo.
3. Luyện tập (20-22’)
Bài 2: Viết báo cáo
- GV cho HS làm việc cá nhân, viết báo cáo theo mẫu đã chọn và nội dung đã chuẩn bị.
- GV quan sát HS viết, ghi chép những nội dung cần góp ý.
- GV mời cả lớp nhận xét, bổ sung.
- GV nhận xét, tuyên dương và chốt:
 Bài 3: Đọc soát và chỉnh sửa.
· HS làm việc nhóm
· Đọc chéo bài cho nhau để sửa lỗi
Chỉnh sửa báo cáo.
4. Vận dụng (4-5’)
- GV nêu yêu cầu để HS tham gia vận dụng:
1/ Những hoạt động em đã tham gia trong tháng vừa qua.
2/ Những mong muốn dự định của em trong tháng tiếp.
- GV mời HS làm việc chung cả lớp và trình bày vào phiếu học tập.
- GV khuyến khích HS tích cực chia sẻ với người thân, lắng nghe người thân góp ý để lên kế hoạch lao động, học tập cũng như vui chơi, giải trí trong tháng tới một cách hợp lí.
- GV nhận xét tiết dạy.

- Củng cố, dặn dò bài về nhà. Chuẩn bị sưu tầm tranh để chuẩn bị cho bài 8: Hành tinh kì lạ.
	
- HS hát và khởi động theo nhạc.
- HS đọc.
- HS nêu.


- HS nêu lại tên bài.

- 1 HS đọc yêu cầu bài 1.
- Cả lớp lắng nghe bạn đọc.








- HS trong nhóm đọc đề bài

- HS làm việc theo nhóm, cùng nhau đọc bài văn và đưa ra cách trả lời:







- Đại diện các nhóm trình bày kết quả.
- Cả lớp nhận xét nhận xét. 
- HS lắng nghe.











- Làm việc cá nhân HS viết báo cáo dựa trên những nội dung
đã chuẩn bị.
- HS thực hiện theo yêu cầu viết báo cáo vào vở.




- Nhóm thực hiện, đọc chéo để sửa lỗi cho nhau.
- Chỉnh sửa báo cáo

- HS tham gia để vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
- HS làm việc chung cả lớp và trình bày vào phiếu học tập. Nộp phiếu học tập để GV đánh giá kĩ năng vận dụng vào thực tiễn.
- HS chia sẻ trước lớp
- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.

-Nghe về nhà thực hiện




	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
.......................................................................................................................................
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Tiết 1                                                      TOÁN
TIẾT 18: LUYỆN TẬP CHUNG (TIẾT 2)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức, kĩ năng:
- HS thực hiện được các phép tính cộng, trừ, hai phân số (Mẫu chung là tích hai mẫu số) và phép nhân, chia phân số; 
- HS tính được giá trị biểu thức có và không có dấu ngoặc với số tự nhiên và phân số
- HS giải được bài toán về tìm số trung bình cộng; viết được số đo đại lượng dưới dạng phân số thập phân.
- HS có cơ hội phát triển năng lực lập luận, tư duy toán học và năng lực giao tiếp toán học.
- HS chủ động tích cực thực hiện được các phép tính cộng, trừ, nhân chia hai phân số. 
- HS biết vận dụng giải được bài toán về tìm số trung bình cộng; viết được số đo đại lượng dưới dạng phân số thập phân.
2.Năng lực:  
- HS có thói quen trao đổi, thảo luận cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ dưới sự hướng dẫn của giáo viên.
3.Phẩm chất:
- Say mê, hứng thú với môn học.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
     - Giáo viên: máy soi; bảng phụ
     - Học sinh: bảng con
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động (3 – 5’) 
- Trò chơi “Ai nhanh, ai đúng”. 
- GV phổ biến luật chơi. 
- Câu hỏi: 
+ Câu 1: Thực hiện phép tính: 4 759 + 2 368
+ Câu 2: Thực hiện phép tính: 9 871 - 6385
+ Câu 3: Thực hiện phép tính: 356 x 6
+ Câu 4: Thực hiện phép tính: 968 : 4
- GV nhận xét, tuyên dương.
- Tổng kết trò chơi. 
- Qua trò chơi, các em được củng cố những kiến thức gì ?
- GV dẫn dắt vào bài mới
2. Luyện tập (32– 33’)
Bài 1/ 30 (7’) 
- Đọc thầm, xác định yêu cầu BT1.
- Thực hiện yêu cầu vào bảng con
- Gọi HS trình bày bài làm.
-> Chốt: BT1 củng cố cho các em những kiến thức gì?
- Nêu cách thực hiện phép cộng, trừ, nhân, chia các phân số?
Bài 2/30 (8’) -> Soi bài
- Đọc thầm, xác định yêu cầu BT
- Thực hiện yêu cầu vào vở Thực hành toán
- Gọi HS trình bày bài làm.












- Nêu cách tìm giá trị biểu thức không có dấu ngoặc với số tự nhiên?
- Nêu cách tìm giá trị biểu thức có dấu ngoặc với số tự nhiên và phân số?
-> Chốt: Thứ tự thực hiện các phép tính trong biểu thức

Bài 3/30 (7-8’)-> Soi bài







- Nhắc lại mối quan hệ giữa km và m; tấn và kg; kg và tấn?
-> Chốt: Để viết được số đo đại lượng dưới dạng phân số thập phân em làm thế nào? 
Bài 4/ 30 (10’) Làm vở



- Để giải bài này em thực hiện qua mấy bước? 
- Em vận dụng kiến thức nào để giải bài toán này
- Bài này thuộc dạng toán nào?
- Nhắc lại cách giải dạng toán tìm số trung bình cộng?
3. Củng cố, dặn dò (2 - 3’)
- Tiết này em được củng cố những kiến thức gì?
- Em có cảm nhận gì sau tiết học này?

	

- Lắng nghe
- Thực hiện trò chơi 





- Trả lời: Các phép tính cộng, trừ, nhân, chia các số tự nhiên.




- Thực hiện yêu cầu
- Làm bài
- Trình bày bài làm.
- Chia sẻ cách làm


- Trả lời: Các phép tính cộng, trừ, nhân, chia các phân số.

- Thực hiện yêu cầu
- HS làm bảng con
- HS trình bày.
- Nhận xét
- Chia sẻ:
+ Bạn hãy nêu cách thực hiện biểu thức phần a?
35 700 : 50 + 68  46 = 714 + 3 128 
                                    =   3 842
+ Biểu thức phần b bạn thực hiện phép tính nào trước? Bạn làm như thế nào?
 =  
   =   =   = 
- Trả lời

- Trả lời


- Đọc thầm, xác định yêu cầu
- Thực hiện yêu cầu vào vở TH toán
- 1HS trình bày bài làm
Giải thích cách làm:
750m = … km
963kg = … tấn
1 tấn 78 kg = … tấn
-  Trả lời

- Dựa vào mối quan hệ giữa các số đo đại lượng nhỏ với số đo đại lượng lớn hơn cần chuyển đổi để viết được số đo đại lượng dưới dạng phân số thập phân
- HS đọc yêu cầu.
- Thực hiện yêu cầu vào vở.
- Trao đổi kết quả trong bàn.
- 1HS chữa bài bảng phụ
- Nhận xét, đánh giá.
- Trả lời: 4 bước
- Trả lời: Phép nhân, cộng, chia các số tự nhiên để giải bài toán có 4 bước tính.
- Tìm số trung bình cộng
- Trả lời



- Trả lời
- Trả lời


VI. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY

 Tiết 2                                           TIẾNG ANH
                                                        ( Cô Hường dạy )                 
__________________________________
Tiết 3 ,4                                                TIẾNG VIỆT
ĐỌC
                                                  HÀNH TINH KÌ LẠ(2 tiết)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Kiến thức, kĩ năng:
- Đọc đúng từ ngữ, câu, đoạn và toàn bộ câu chuyện “Hành tinh kì lạ”. Biết đọc đúng lời kể chuyện, lời nói của nhân vật với giọng điệu phù hợp.
- Nhận biết được đặc điểm của nhân vật thể hiện qua hình dáng, điệu bộ, hành động, suy nghĩ, …. Nhận biết được cách liên tưởng, so sánh… Trong việc xây dựng nhân vật và diễn biến câu chuyện. 
Hiểu điều tác giả muốn nói qua câu chuyện: Người máy có thể làm rất nhiều việc thay cho con người, nhưng những điều liên quan đến tình cảm, cảm xúc thì người máy không thể thay con người được; Ai cũng có tình cảm gắn bó với quê hương mình.
2.Năng lực:  
- Năng lực tự chủ, tự học: Tích cực tập đọc, cố gắng luyện đọc đúng, luyện đọc diễn cảm tốt.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Nâng cao kĩ năng tìm hiểu ý nghĩa nội dung bài đọc và vận dụng vào thực tiễn.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Phát triển năng lực giao tiếp trong trả lời các câu hỏi và hoạt động nhóm.
3.Phẩm chất:
- Phẩm chất yêu nước: Biết yêu cảnh đẹp đất nước, quê hương mình.
- Phẩm chất nhân ái: Thông qua bài đọc, biết yêu quý bạn bè, tích cực hoạt động tập thể.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có ý thức tự giác tập đọc, trả lời các câu hỏi.
- Phẩm chất trách nhiệm: Biết giữ trật tự, lắng nghe và học tập nghiêm túc.
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
· Một số hình ảnh minh họa, video “Những sự thật thú vị về hệ Mặt Trời”
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	TIẾT 1:
1.Kiểm tra bài cũ:(2-3’)
-GV yêu cầu HS đọc nối tiếp bài “Bộ sưu tập độc đáo” và trả lời 2 câu hỏi đọc hiểu cuối bài.
-Nhận xét, tuyên dương HS
2. Khởi động( 2-3’)
- GV cho cá nhân trả lời câu hỏi: Tưởng tượng em đến một hành tinh ngoài Trái Đất, em sẽ thấy những gì?
- GV cho HS trao đổi trước lớp





- GV nhận xét, tuyên dương.


-> Dẫn dắt giới thiệu bài: Các em à! Hành tinh của chúng ta có những điều gì thú vị, kì lạ? Tiết học hôm nay, chúng ta cùng khám phá để có thêm hiểu biết sự thật hành tinh ngoài Trái Đất bài tập đọc “Hành tinh kì lạ” – của nhà văn Viết Linh nhé!
- GV giới thiệu bài – ghi tên bài
-S/41
3. Đọc văn bản (10-12’)
- GV gọi HS đọc mẫu toàn văn bản
- Bài chia làm mấy đoạn?
-> Bài chia làm 4 đoạn. 
Đoạn 1: Từ đầu…. đáp xuống hành tinh gần nhất.
Đoạn 2: Cửa tàu hé mở….Thế là dài hơn hay ngắn hơn ở Trái Đất nhỉ?
Đoạn 3: Tôi thì mải mê… cái nào thuộc sở hữu của tôi.
Đoạn 4: Cái gì cũng hấp dẫn… Bao giờ tôi mới được trở về?
* Hướng dẫn đọc từng đoạn
+Đoạn 1: 
- Đọc đúng: hành lang lửa, rối loạn
- Giải nghĩa từ: đáp xuống
- Cách đọc đoạn 1: đọc rõ ràng, đọc đúng từ khó. 
+Đoạn 2: 
- Đọc đúng: huých
- Giải nghĩa từ: sĩ quan
- Ngắt câu: Khi họ…thành phố,/… xung quanh/… sự khác biệt.//
- Mỗi ngày mười giờ,/ một tuần mười ngày,/ mỗi tháng mười tuần,/ một năm mười tháng.//
- Cách đọc đoạn 2: Đọc rõ ràng, chính xác, ngắt nghỉ hợp lí ở dấu câu trong các câu dài.
+ Đoạn 3:
-Cách đọc đoạn 3: Đọc rõ ràng, ngắt nghỉ hợp lí sau các dâu câu
+ Đoạn 4:
-Đọc đúng: gốc rễ xù xì
- Cách đọc đoạn 4: Đọc rõ ràng, chính xác, ngắt nghỉ hợp lí ở dấu câu trong các câu dài.
* HS đọc nối đoạn 
-GV yêu cầu HS đọc nối đoạn trong nhóm cho nhau nghe
- Mời đại diện nhóm đọc nối đoạn trước lớp
-Nhận xét
* Đọc cả bài
- Hướng dẫn đọc cả bài: Cả bài đọc to, rõ ràng, ngắt nghỉ đúng dấu câu.
-Nhận xét
4.Trả lời câu hỏi (12-15’)
- Đọc thầm nội dung bài tập đọc. 
-Yêu cầu HS làm việc cá nhân thực hiện yêu cầu phiếu học tập trả lời câu hỏi 1,2. Thời gian 2 phút.
                           Phiếu học tập
	Câuhỏi
	Trả lời

	Câu 1: Tìm chi tiết cho biết lí do con tàu phải hạ cánh xuống hành tinh gần nhất.
	...............
...............
...............

	Câu 2: Hai nhà du hành phát hiện ra những điều gì đặc biệt ở hành tinh đó?
	...............
...............
...............


- Yêu cầu HS thảo luận theo nhóm 4 chia sẻ kết quả bài làm với bạn trong nhóm. Thời gian 1 phút.
- GV yêu cầu đại diện nhóm báo cáo kết quả thảo luận
-Nhận xét, tuyên dương HS
-> GV chốt đáp án bài làm đúng của HS.


















- Nêu nội dung chính đoạn 1,2 
-> GV chốt nội dung đoạn 1,2:
+ Đoạn 1: Lý do tàu vũ trụ hạ cánh xuống hành tinh mới lạ.
+ Đoạn 2: Miêu tả những điều khác lạ ở hành tinh về con người, thời gian và máy móc.
-GV yêu cầu HS nhắc lại nội dung chính đoạn 1,2.
-Qua hai câu hỏi các em vừa tìm hiểu, em có cảm nhận gì về hành tinh lạ này? Em có thích sống nơi đó không?
-Các em thấy thế nào nếu người máy dần thay con người làm tất cả mọi việc?



+ Thảo luận nhóm đôi để trả lời câu hỏi 3:
- GV và HS nhận xét bổ sung ý kiến
-> Chốt: Nhân vật “tôi” nhận ra trên hành tinh lạ này không có sự sống bình thường tất cả đều là sự mô phỏng. Vì vậy, khi đến một hành tinh mà sự sống do “người máy tạo ra”, nhân vật “tôi” cảm thấy nhớ quê hương của mình với bao tình cảm, cảm xúc tạo ra từ sự sống tự nhiên.
-Nội dung chính ý đoạn 4 là gì?
+GV yêu cầu HS thảo luận nhóm 6 thực hiện yêu cầu câu hỏi 4,5
-GV yêu cầu đại diện nhóm trình bày lời giới thiệu theo cả nhóm đã thống nhất
- GV giao nhiệm vụ:
- GV chiếu nội dung câu chuyện: Người máy có thể làm nhiều việc thay thế cho con người, tình cảm, cảm xúc của con người người máy không thay thế được. Ai cũng có tình cảm gắn bó với quê hương mình.
TIẾT 2
5. Luyện đọc ( 15-17’)
- Hướng dẫn đọc diễn cảm: Đọc diễn cảm từ ngữ  thể hiện cảm xúc của nhân vật người máy.Giọng thông báo hào hứng nhưng phải kiềm chế để nói nhỏ: Người máy. Giọng pha trò: Chắc họ chỉ quen dời non, lấp biển. Giọng nhỏ, chậm, suy tư: Thế là dài hơn hay ngắn hơn Trái Đất nhỉ?
- Yêu cầu HS luyện đọc theo nhóm, thi đọc
- GV cùng HS nhận xét, đánh giá
6. Luyện tập theo văn bản(17-20’)
Câu 1: 
-Nêu yêu cầu?
-Nhận xét, bổ sung ý kiến
- GV chốt màn hình video những sự thật thú vị về hệ Mặt Trời.
->Qua đoạn clip vừa xem, em có cảm nhận gì?
Câu 2: 
+ Nêu yêu cầu?
-Bài gồm mấy yêu cầu?
-Thực hiện yêu cầu vào vở nháp
- Yêu cầu HS thảo luận nhóm đôi
- Đại diện nhóm nêu ý kiến
- GV cùng HS nhận xét, bổ sung
-> Chốt đáp án đúng: Đại từ: tôi, chúng. Tôi dùng để xưng hô cho nhân vật chính; chúng dùng để thay thế cho “những chiếc ô tô”
->GV yêu cầu HS nhắc lại kiến thức về đại từ.
Câu 3: 
+Nêu yêu cầu? Nêu mẫu?
-Yêu cầu HS thực hiện yêu cầu vào vở
-Nhận xét chung
  +Chữa bài HS
  + GVcùng HS nhận xét bổ sung ý kiến 
  + GV lưu ý HS viết câu có sử dụng đại từ thay thế.
7.Củng cố dặn dò(2-3’)
+Em hãy giới thiệu về hành tinh kì lạ theo trí tưởng tượng của mình?
+Em có suy nghĩ gì khi cuộc sống tương lai hay thế bằng người máy?
+ Nêu cảm nhận của em về tiết học
-Nhận xét tiết học.
	
-2 HS đọc





- HS nghe suy nghĩ
- HS lên chia sẻ: Ví dụ:
Cảnh quan địa hình khác lạ: Đó là một thành phố hiện đại với các tòa nhà cao tầng và kiến trúc đặc biệt chưa từng xuất hiện ở trái đất. Tất cả mọi thứ ở đây đều có kĩ thuật hiện đại.
- Khí hậu đặc biệt: Khí hậu trên hành tinh rất khác biệt so với Trái Đất, khí hậu lạnh giá…..




-HS lắng nghe

-HS nhắc lại


-HS nêu










-HS thảo luận nhóm cách đọc từ khó, câu dài, cách đọc đoạn.
-HS chia sẻ


- HS đọc câu chứa từ khó.

- HS đọc đoạn 1


-HS đọc câu chứa từ khó
-HS đọc câu dài



-HS đọc đoạn 2


-HS đọc đoạn 3


-HS đọc câu có chứa từ khó
-HS đọc đoạn 4

-HS thực hiện
-2 -3 nhóm



2HS đọc cả bài 




-HS thực hiện yêu cầu













HS thảo luận

-Đại diện nhóm báo cáo kết quả bài làm.

-HS nêu theo ý hiểu

-HS nhắc lại nội dung.






-HS nêu: hành tinh lạ thật phong phú, đến nơi đó thật thoải mái,…
-Em cũng rất thích sống nơi đó.Em cũng rất mong một ngày  đến nơi đó có gì khác với cuộc sống hiện tại,…
-HS nêu: Lúc đó xã hội mình thật hiện đạị, thông minh nhưng thiếu tình cảm, cảm xúc của con người,…


· HS trao đổi trong nhóm để thống nhất câu trả lời.
· Đại diện nhóm nêu ý kiến:
+ Nhận ra hành tinh lạ này không có sự sống bình thường tất cả chỉ là “đồ mô phỏng”
+ Không có người thật chỉ có người máy.
-HS nêu theo ý hiểu.













-HS làm việc cá nhân
-HS thảo luận nhóm 6 chia sẻ bài làm với bạn trong nhóm

- Đại diện nhóm lên trình bày



















-HS nêu
-HS nhắc lại.
-HS lắng nghe






-HS đọc thầm, nêu yêu cầu
-HS làm việc cá nhân
-HS nêu miệng: Sao Thổ, Sao Mộc, Sao Thiên Vương,…
-HS nêu: Em có thêm hiểu biết thú vị về các vì sao hệ Mặt Trời,…
-HS đọc thầm, nêu yêu cầu
- HS thực hiện vào nháp

-Thảo luận nhóm đôi


-HS nêu cảm nhận sau tiết học.


IV.ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
                                                                                                                                        	
                                              Thứ  Năm  ngày  2 tháng 10 năm 2025
Tiết 1                                                    TOÁN  
TIẾT 19: LUYỆN TẬP CHUNG (TIẾT 3)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức, kĩ năng:
- HS ước lượng được và làm tròn số trong tính toán đơn giản.
- HS tính được giá trị biểu thức bằng cách thuận tiện.
- HS giải được bài toán thực tế liên quan đến các phép tính với số tự nhiên và phân số.
- HS chủ động tích cực nhớ lại cách làm tròn số trong tính toán đơn giản.
- HS biết vận dụng để tính giá trị biểu thức bằng cách thuận tiện để giải quyết một số tình huống thực tế.
2.Năng lực:  
- HS có cơ hội phát triển năng lực lập luận, tư duy toán học và năng lực giao tiếp toán học.
- HS có thói quen trao đổi, thảo luận cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ.
- HS ham học hỏi tìm tòi để hoàn thành tốt nội dung học tập.
3.Phẩm chất:
- HS có ý thức trách nhiệm với lớp, tôn trọng tập thể.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- Giáo viên: máy soi; bảng phụ
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động (3 – 5’) 
- Trò chơi “Đố bạn”. 
- GV phổ biến luật chơi. 
- Câu hỏi:
Câu 1: Làm tròn số đến hàng chục nghìn số sau: 83 457
Câu 2: Tìm phân số thích hợp: 25kg = ... yến
Câu 3: Tìm phân số thích hợp: 5kg 712g = ... kg
- Tổng kết trò chơi. 
- Qua trò chơi, các em được củng cố những kiến thức gì ?
- Nhắc lại cách làm tròn số tự nhiên?
- Muốn viết các số đo đại lượng dưới dạng phân số thập phân em dựa vào đâu?
2. Luyện tập (30 – 32)
Bài 1/31 (7’) -> Soi bài
- Đọc thầm, xác định yêu cầu BT1.
- Thực hiện yêu cầu 
- Gọi HS trình bày bài làm.
- GV nhận xét, tuyên dương.





















- Để thực hiện được bài này em làm thế nào?


- Nêu cách làm tròn số tự nhiên?
-> Chốt: Biết cách ước lượng và làm tròn số trong tính toán đơn giản.
 Bài 2/31 (8’) -> Soi bài
- Đọc thầm, xác định yêu cầu BT
- Nêu những hiểu biết của em về Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm?
- Em cho biết “ năm nay” là năm bao nhiêu?
- Thực hiện yêu cầu theo nhóm 4 (2’) 
- Gọi HS trình bày bài làm.








- Kể từ năm nay, để tìm được số năm nữa sẽ đến kỉ niệm 600 năm năm sinh Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm em vận dụng những kiến thức nào?
=> Biết vận dụng các phép tính cộng, trừ số tự nhiên để giải toán.
- GD HS lòng tự hào, sự biết ơn về công lao của  Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm 
Bài 3/31 (10’)-> Soi bài 
- Đọc thầm, xác định yêu cầu, thực hiện yêu cầu BT
- Chữa bài
- Em vận dụng kiến thức nào để làm bài này?
=> Biết vận dụng các phép tính với số tự nhiên và phân số để giải được bài toán thực tế.
Bài 4/31 (8’) 
- GV yêu cầu HS đọc thầm đề bài, xác định yêu cầu, làm bài.
- Chữa bài
- Để tính giá trị biểu thức bằng cách thuận tiện em vận dụng tính chất nào? 
- Phát biểu tính chất một số nhân với một tổng
=> Biết vận dụng tính chất một số nhân với một tổng và các phép tính cộng, trừ các STN, các PS để tính giá trị biểu thức bằng cách thuận tiện. 
3. Củng cố, dặn dò (2 – 3’)
- Tiết này em được củng cố những kiến thức gì?
	

- Lắng nghe
- Thực hiện trò chơi 






- Làm tròn số tự nhiên; viết các số đo đại lượng dưới dạng phân số thập phân
- Trả lời
- Trả lời




- Thực hiện yêu cầu
- Làm bài
- Trình bày bài làm.
a) Làm tròn số 12 020 và 6 915 đến hàng nghìn được số 12 000 và
 7 000.
Kết quả phép tính 12 020 – 6 915 khoảng 12 000 – 7 000 = 5 000
b) Làm tròn số 36 070 và 23 950 đến hàng chục nghìn được số
 40 000 và 20 000.
Kết quả phép tính 36 070 + 23 950 khoảng 40 000 + 20 000 = 60 000
c) Làm tròn số 598 600 và 101 500 đến hàng trăm nghìn được số 
600 000 và 100 000.
Kết quả phép tính 
598 600 – 101 500 khoảng 600 000 – 100 000 = 500 000
d) Làm tròn số 4 180 300 và
 3 900 700 đến hàng triệu được số 
4 000 000
Kết quả PT 4 180 300 + 3 990 700 khoảng 4 000 000 + 4 000 000
 = 8 000 000
- Trả lời: Làm tròn số đến hàng nào đó mà đề bài yêu cầu rồi thực hiện các phép tính cộng, trừ các số tự nhiên.
- Trả lời



- Thực hiện; nêu yêu cầu
- Trả  lời


- Trả lời: Năm nay là năm 2024.
- HS làm việc theo thực hiện yêu cầu đề bài
- Đại diện các nhóm trả lời.
Năm kỉ niệm 600 năm năm sinh Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm là: 
1491 + 600 = 2091
Kể từ năm nay, còn số năm nữa sẽ đến kỉ niệm 600 năm năm sinh Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm là:
2091 – 2024 = 67
- Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
- Trả lời








- Thực hiện yêu cầu
- HS làm cá nhân-> chia sẻ trong nhóm đôi.
- HS trình bày bài làm.
- Phép nhân 1STN với PS; phép cộng, trừ các số tự nhiên


- Thực hiện yêu cầu
- 1HS chữa bài bảng phụ
- Trình bày cách làm từng phần
- Trả lời: Tính chất một số nhân với một tổng.
- HS trả lời.





- Trả lời


VI. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY 
                                         _____________________________________                                     
  Tiết 2                                                      TIẾNG VIỆT
VIẾT
ĐÁNH GIÁ, CHỈNH SỬA BÁO CÁO CÔNG VIỆC 
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.
1. Kiến thức, kĩ năng:
- Đánh giá, chỉnh sửa báo cáo công việc
- Góp phần phát triển năng lực ngôn ngữ.
- Biết vận dụng kiến thức từ bài học để vận dụng vào thực tiễn.
2.Năng lực:  
- Năng lực tự chủ, tự học: Tích cực học tập, tiếp thu kiến thức để thực hiện tốt nội dung bài học.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Nâng cao kĩ năng làm vài văn kể chuyện sáng tạo.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Phát triển năng lực giao tiếp trong trò chơi và hoạt động nhóm.
3. Phẩm chất:
- Phẩm chất chăm chỉ: Có ý thức tự giác trong học tập và vận dụng.
- Phẩm chất trách nhiệm: Biết giữ trật tự, lắng nghe và học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: Bài giảng Power point.
- HS: Tranh ảnh, sách báo.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	. Khởi động ( 3-5’)
- GV cho HS hát và khởi động theo lời bài hát Lớp chúng ta đoàn kết.
- GV chiếu một bản báo cáo công việc

- GV nhận xét
- GTB
2. Luyện tập (30-32’)
Bài 1/43: Đánh giá
- GV nhận xét chung về các bản báo cáo công việc HS đã viết neu rõ ưu điểm, nhược điểm về nội dung, hình thức báo cáo, đặc biệt cách trình bày bảng biểu, số liệu trong báo cáo. 
- GV chiếu một số báo cáo của HS; hướng dẫn Hs nhận xét, góp ý
- Gv góp ý chúng và góp ý riêng cho một số Hs khác

- HS đọc lại báo cáo đã viết và tự phát hiện lỗi
 
- GV nhận xét chung, tuyên dương và tổng kết
Bài 2/43. Chỉnh sửa báo cáo theo nhận xét của thầy cô và theo góp ý của bạn
- GV mời 2 -3  HS đọc bài viết
- HĐ nhóm trao đổi, góp ý bài viết của bạn


- GV mời cả lớp nghe và góp ý, chỉnh sửa
- GV cho HS đọc bài viết của 1 bạn sau khi sửa hoàn chỉnh.
- GV nhận xét, tuyên dương.

3. Vận dụng (4-5’)
- GV nêu yêu cầu để HS tham gia vận dụng:
Em tiến hành chia sẻ với người thân bài viết của em và trao đổi về cách viết bài báo cáo

- GV đánh giá nhận xét, tuyên dương.
- Em thích nhất điều gì trong bài vừa học?

	
- HS hát và khởi động theo nhạc. 
- HS đọc và nêu theo cách hiểu của mình.
- HS lắng nghe.
- HS nhắc lại tên bài


- HS đọc to, lớp đọc thầm.
- HS nêu.

- HS quan sát 

- Hs nghe GV nhận xét, có thể hỏi lại những điều mình chưa rõ.
- HS đọc của mình và sau đổi cho nhau để sửa lỗi cho nhau. 
- HS lắng nghe.



- HS đọc.
- Nhóm đôi chỉnh sửa bài viết cho bạn về bố cục, nội dung, trình tự xảy ra sự việc...
- 4-5 HS đọc bài viết; Cả lớp lắng nghe.
- HS khác nhận xét, bổ sung.

- HS tham gia để vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn: 
- Em tiến hành chia sẻ với người thân bài viết của em và trao đổi về cách viết báo cáo.
- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.
- HS nêu



	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
.......................................................................................................................................




Tiết 3                                                  TIẾNG ANH    
                                                     (Cô Hường dạy)    
                                         ______________________________________
Tiết 4                                                MĨ THUẬT 
                                                                  ( Cô Gấm dạy)   
                                      ___________________________________
Tiết 5                                             TĂNG CƯỜNG TIẾNG VIỆT 
ÔN TẬP CÁCH VIẾT BÁO CÁO

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Kiến thức, kĩ năng:
- Biết cách viết bài văn viết báo cáo.
- Có kĩ năng quan sát, nhận xét, đánh giá về việc thi đua với các bạn trong tổ, trong lớp.
2. Năng lực chung:
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: giải quyết được vấn đề với các dạng bài tập Tiếng Việt.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: giao tiếp với thầy cô, bạn bè trong các hoạt động học tập.
3. Phẩm chất:
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong các hoạt động học tập để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên: Vở Luyện tập Tiếng Việt; máy chiếu
2. Học sinh: Vở Luyện tập Tiếng Việt.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. HĐ Khởi động 
Mục tiêu: Tạo tâm thế thoải mái cho học sinh trước khi  vào giờ học.
- GV tổ chức cho Hs hát
- GV dẫn dắt vào bài mới
- Gv nêu yêu cầu cần đạt của tiết học: 
+ Giúp học sinh củng cố kiến thức về danh từ, rèn kĩ năng viết bài, làm được các bài tập trong vở bài tập.
	
- HS thực hiện
- HS lắng nghe


	2.  Luyện tập, thực hành.
Đề bài: Dựa vào các thông tin dưới đây, đóng vai Chi đội trưởng viết báo cáo về hoạt động của Chi đội lớp em trong tháng 9 để gửi thầy cô Tổng phụ trách đội.
Hoạt động 1. Tìm ý
- GV yêu cầu đọc yêu cầu của bài và xác định yêu cầu trọng tâm.
- Yêu cầu học sinh đọc phần gợi ý.
- YC HS suy nghĩ, chuẩn bị các ý kiến rồi trao đổi với các bạn theo nhóm bàn dựa vào các câu hỏi gợi ý.
- GV mời 3 học sinh nêu ý kiến 
Hoạt động 2. Viết đoạn văn
- Yêu cầu học sinh dựa vào phần tìm ý viết đoạn văn


- GV gọi 4-5 em đọc đoạn văn trước lớp.
	Cá nhân - Lớp






- HS đọc
- HS nêu
- HS đọc.
- HS trao đổi theo nhóm bàn để tìm ý cho đoạn văn)

- HS nêu

- Viết đoạn văn.  Hoàn thành đoạn văn vào vở bài tập

- 4-5 học sinh đọc đoạn văn

	- Yêu cầu học sinh nhận xét bài làm của bạn.
- GV nhận xét, sửa lỗi dùng từ và đặt câu cho các em.
- GV thu vở chấm bài cho  1 số em
- Nhận xét chung về bài làm của cả lớp. Khen ngợi các em làm bài tốt. Lưu ý các lỗi học sinh hay mắc phải
3. HĐ Vận dụng
+ Tổ chức cho các em thi đua học tập với các bạn trong lớp
+ Tổ chức thi đua đôi bạn cùng tiến để giúp đỡ nhau cùng tiến bộ
- Nhận xét giờ học.
- Dặn chuẩn bị bài sau.
	- HS nhận xét bài làm của bạn

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:




                                       _______________________________________
Tiết 6                                                 HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM  
HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC THEO CHỦ ĐỀ
 THỂ HIỆN CẢM XÚC PHÙ HỢP
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Kiến thức, kĩ năng:
- HS nắm được và thực hành các cách thể hiện cảm xúc phù hợp.
- Đánh giá được khả năng kiểm soát cảm xúc và nhận ra những thay đổi tích cực của bản thân và của bạn khi kiểm soát được cảm xúc.
2.Năng lực:   
- Năng lực tự chủ, tự học: Tự tin thể hiện cảm xúc của mình.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết kiểm soát cảm xúc của bản thân.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết chia sẻ cảm xúc với bạn về những tình huống trong cuộc sống hằng ngày.
3. Phẩm chất:
- Phẩm chất nhân ái: Tôn trọng, yêu quý và cảm thông với bạn khi bạn không có nhiều thành tích trong học tập.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có tinh thần chăm chỉ rèn luyện để tiếp tục nang cao bậc thang thành tích cảu mình.
- Phẩm chất trách nhiệm: Có ý thức với lớp, tôn trọng nền nếp, nội quy lớp học.
II. ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN:
1. Địa điểm: Trong lớp học, bàn ghế kê thành nhóm
2. Phương tiện: 
- GV: BGĐT, một đoạn nhạc cổ điển.
- HS: Giấy A4, bút màu.
	III. CÁC HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU:
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động. ( 3-5’)
- Mục tiêu: Tạo cảm giác vui tươi, dẫn dắt, gợi mở HS bước vào hoạt động khám phá chủ đề.
- Tổ chức hoạt động. ( 26 - 28’)

	- GV cho HS nghe một đoạn nhạc.
- GV yêu cầu HS nếu cảm xúc sau khi nghe.
- GV đặt câu hỏi gợi ý để HS nêu cảm xúc:
+ Em cảm thấy nhịp điệu trong bản nhạc có gì thay đổi không? (Nhanh hay chậm? Hay từ nhanh chuyển sang chậm?)
+ Em thấy đoạn nhạc chuyển tải được cảm xúc nào của con người?
+ Cảm xúc của em như thế nào khi nghe xong đoạn nhạc?
- Dẫn dắt vào chủ đề: Mỗi người đều có những cảm xúc khác nhau trước một vấn đề nào đó và sẽ biết cách thể hiện cảm xúc của bản thân qua lời nói, hành động, thái độ, cả chỉ. Chúng ta sẽ cùng nau tìm hiểu biểu hiện cảm xúc của mình và mọi người xung quanh.!
	- HS nghe nhạc.
- HS nêu cảm xúc.
- HS lắng nghe.
- HS dựa vào câu hỏi của Gv để nêu cảm xúc sau khi nghe xong đoạn nhạc.

	2. Hoạt động khám phá – Trải nghiệm chủ đề.
Mục tiêu: 
- HS biết chía sẻ những khoảnh khắc trong các năm học đã qua của mình theo thời gian từ lớp 1 đến lớp 4.
- HS thể hiện được cảm xúc của bản thân về những khoảnh khắc đã chia sẻ, về những tình huống của bài học.
- Tổ chức hoạt động.

	Hoạt động 1: Tìm hiểu về cách thể  hiện cảm xúc.
- GV cho HS quan sát, đọc lời thoại của các nhân vật trong hai bức tranh (SGK trang 13).
- GV yêu cầu HS thảo luận nhóm và chỉ ra những điều chưa phù hợp trong cách thể hiện cảm xúc của nhân vật.
[image: ]
- GV đặt câu hỏi gợi ý: 
+ Nhân vật trong tình huống có cảm xúc thế nào?
+ Em thấy nhân vật thể hiện cảm xúc chưa phù hợp ở điểm nào? Vì sao?
+ Nếu em là nhận vật trong tình huống đó, em sẽ thể hiện cảm xúc như thế nào?
- GV mời nhóm trình bày.
- GV đặt câu hỏi: 
+ Thế nào là thể hiện cảm xúc chưa phù hợp trong các tình huống cảm xúc khác nhau? 
· Khi giận dữ ….
· Khi buồn …..
· Khi vui ……
- GV kết luận: Việc lựa chọn thể hiện cảm xúc phù hợp ở mỗi tình huống sẽ giúp chúng ta trở thành một người lịch sự, tinh tế, không để cảm xúc của mình làm ảnh hưởng đến những người xung quanh.
	

- HS quan sát, đọc lời thoại.


- HS thảo luận nhóm.







- HS thực hiện theo câu hỏi gợi ý của GV.




- Đại diện nhóm trình bày.

- HS trả lời câu hỏi.






- HS lắng nghe.

	Hoạt động 2: Thực hành thể  hiện cảm xúc phù hợp.
- GV tổ chức cho HS thảo luận nhóm, chọn một trong hai tình huống trong SGK trang 14 để sắm vai và thể hiện kĩ năng kiểm soát cảm xúc.
[image: ]
[image: ]
- GV yêu cầu HS sắm vai, cùng nhau chia sẻ theo các gợi ý.
- GV mời 2HS sắm vai xử lí tình huống. 
- GV mời HS khác quan sát và đưa ra nhận xét về cách xử lí của bạn..
- GV nhận xét, tuyên dương.
	

- HS thảo luận nhóm, chọn tình huống để sắm vai và cùng nhau chia sẻ cảm xúc về tình huống đã chọn.

- HS sắm vai và chia sẻ cảm xúc theo gợi ý:
+ Nhân vật trong tình huống đang có cảm xúc thế nào? Theo em nếu không nghĩ đến việc phải thể hiện cảm xúc phù hợp, nhân vật hoàn toàn có thể có những phản ứng thế nào?
+ Những phản ứng đó của nhân vật có thể được thông cảm không?
+ Nếu là em, em sẽ xả lí thế nào cho phù hợp?
- 2HS sắm vai xử lí tình huống.
- HS khác nhận xét, góp ý.

- HS lắng nghe.

	3. Hoạt động luyện tập
- Mục tiêu: HS biết đề xuất cách thể hiện cảm xúc, cân bằng cảm xúc phù hợp theo tình huống góp phần phát triển năng lực ngôn ngữ.
- Tổ chức hoạt động.

	Hoạt động: Tìm hiểu khả năng kiểm soát cảm xúc của em.
- GV mời HS cùng nhau thảo luận theo các yêu cầu sau:
+ HS nhớ lại và mô tả tình huống mang lại cảm xúc (cả tích cực lẫn tiêu cực) cho mình để các bạn cùng thảo luận.
+ HS chia sẻ cách thể hiện cảm xúc không phù hợp hoặc phù hợp có thể ra với tình huống vừa nêu.
+ Mỗi nhóm lựa chọn một tình huống thú vị để sắm vai thể hiện cảm xúc.
- GV mời các nhóm trình diễn tình huống của nhóm mình..
- GV nhận xét, tuyên dương.
- GV đặt câu hỏi:
1. Để trải nghiệm khả năng kiểm soát cảm xúc phù hợp theo tình huống chúng ta sẽ tuân theo những quy tắc nào?






2. Để kiểm soát được cảm xúc chúng ta sẽ thực hiện theo mấy bước?


- GV kết luận: Như vậy trong cuộc sống hằng ngày, nếu chúng ta vận dụng được các bước thể hiện cảm xúc thì cuộc sống của chúng ta sẽ dễ chịu hơn, những người sống quanh ta cũng sẽ hạnh phúc hơn.
	

- HS thảo luận theo các yêu cầu.









- Đại diện nhóm sắm vai tình huống trước lớp.
- Nhóm khác nhận xét.
- HS trả lời câu hỏi:
1. Để trải nghiệm khả năng kiểm soát cảm xúc phù hợp theo tình huống chúng ta sẽ tuân theo những quy tắc sau:
+ Phù hợp với không gian: Không gian riêng tư hay không gian công cộng.
+ Phù hợp với hoàn cảnh: không khí vui buồn, sự việc đang đang xảy ra …
+ Để tâm đến cảm xúc của người bên cạnh, của những người xung quanh.
2. Theo ba bước:
+ Nhận diện cảm xúc
+ Cân bằng cảm xúc
+ Thể hiện cảm xúc phù hợp.
- HS lắng nghe.

	4. Hoạt động mở rộng và tổng kết.
- Mục tiêu: Chia sẻ về những thay đổi tích cực của bản thân trong việc kiểm soát cảm xúc với người thân, bạn bè và những người xung quanh.
- Tổ chức hoạt động.

	Hoạt động 3: Chia sẻ những thay đổi tích cực của em trong việc kiểm soát cảm xúc.
- GV mời thảo luận nhóm để thực hiện các nội dung:
+ Nhắc lại các bước kiểm soát cảm xúc.
+ Trình bày những thay đổi của mình và bạn trong quá trình rèn luyện các bước kiểm soát cảm xúc.
+ Nêu cảm nghĩ của của mình khi có thể kiểm soát được cảm xúc dễ dàng hơn so với trước khi tham gia trải nghiệm.
- GV mời các nhóm chia sẻ.
- GV nhận xét chung và kết luận:
+ Kiểm soát cảm xúc không có nghĩa là kiềm chế, kiềm nén cảm xúc mà là nhận biết cảm xúc của mình để lựa chọn cách chia sẻ, giải toả cảm xúc tiêu cực, thể hiện cảm xúc tích cực sau cho không gây khó chịu , áp lực cho mình và những người xung quanh.
+ Kiểm soát cả xúc là kĩ năng khó nên phải rèn luyện từng bước, phải kiên trì mới đạt kết quả như mong muốn.

	


HS lắng nghe nhiệm vụ và thực hiện theo yêu cầu. 
- HS thảo luận cùng nhóm để bổ sung thêm ý kiến của các bạn về mình nếu thấy hợp lý.




- HS trình bày.
- HS lắng nghe.

	5. Vận dụng trải nghiệm. ( 3- 5’)
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	- GV đề nghị HS vận dụng kĩ năng kiểm soát cảm xúc với 3 bước đã biết vào cuộc sống thực tế và ghi lại các tình huống mình gặp, cách mình xử lí tình huống đó vào tập ghi chép.
- Chuẩn bị các tấm bìa để thực hiện mục tiêu rèn luyện cảm xúc của mình cho tiết học sau.
- Nhận xét, dặn dò.
	- HS lắng nghe và vận dụng kĩ năng kiểm soát cảm xúc với 3 bước đã biết vào cuộc sống thực tế và ghi lại các tình huống mình gặp, cách mình xử lí tình huống đó vào tập ghi chép.
 


- HS lắng nghe, chuẩn bị.






                                                _______________________________
 Tiết 7                                             TIN HỌC
                                                        ( Cô Thu dạy )
    
                                                Thứ  Sáu  ngày 3  tháng  10  năm 2025
Tiết 1                                             ÂM  NHẠC
                                                        ( Cô Diễm dạy )
                                                _______________________________
 Tiết 2                                              TIẾNG ANH
                                                        ( Cô Hường dạy )
                                             _____________________________________
Tiết 3                                              TOÁN    
TIẾT 20 : KHÁI NIỆM VỀ SỐ THẬP PHÂN (T1)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Kiến thức, kĩ năng:
-HS nhận biết được số thập phân; đọc được số thập phân.
-HS vận dụng được việc nhận biết số thập phân; đọc số thập phân trong một số tình  huống thực tế.
2.Năng lực:  
-Năng lực tư duy và lập luận toán học, giao tiếp toán học,...
3,Phẩm chất :
- Có ý thức trách nhiệm với lớp, tôn trọng tập thể.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
1. GV :- BGĐT; Máy soi
2. HS: - Dụng cụ học tập : Một số bút màu, thước dây
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	 Khởi động (3-5’)
- GV chiếu hình ảnh Khởi động, yêu cầu HS quan sát và đọc phần bóng nói.
[image: ]
- GV cho HS quan sát tranh, đọc bóng nói thứ nhất và thứ hai rồi trả lời các câu hỏi sau:
+ Chiều cao của Mi là bao nhiêu?
+ Chiều cao của Rô – bốt là bao nhiêu?
+ Viết số đo chiều cao của Mi và Rô – bốt theo đơn vị mét.



- GV nhận xét, tuyên dương HS.
- GV cho HS đọc 2 bóng nói còn lại và nêu câu hỏi:
“Có cách nào viết số đo chiều cao của bạn Mi và Rô-bốt gọn hơn không?”
- GV dẫn dắt HS vào bài học: Để trả lời cho câu hỏi này, trong bài học hôm nay, cô trò mình sẽ tìm hiểu khái niệm số thập phân “Bài 10: Khái niệm số thập phân”.
2. Khám phá (8-10’)
* Nhận biết số thập phân
- GV chiếu lại hình ảnh phần Khởi động.
[image: ]
- GV giới thiệu:
9 dm =  m;  m viết là 0,9 m, đọc là “không phẩy chín mét”.
118 cm =  m =  m.
 m viết là 1,18 m, đọc là “một phẩy mười tám mét”.
- GV:Các số 0,9; 1,18 là các số thập phân.
- GV cho HS nhắc lại
*.Nhận biết phần nguyên và phần thập phân của số thập phân.
- GV chiếu hình ảnh sau và yêu cầu HS quan sát đọc 7 dòng đầu trang 33 – SGK.
Tìm hiểu về cầu Nhật Tân – Hà Nội (cây cầu văng lớn nhất Việt Nam), Rô – bốt cho biết thông số kĩ thuật của cây cầu như sau:
[image: ]
- GV nêu câu hỏi: Em hãy nêu các số thập phân có trong bảng.

- GV cho HS quan sát các số thập phân vừa tìm được và trả lời câu hỏi: Số thập phân gồm mấy phần?
- GV khái quát lại:
Mỗi số thập phân gồm hai phần: phần nguyên và phần thập phân, chúng được phân cách bởi dấu phẩy.
Những chữ số ở bên trái dấu phẩy thuộc về phần nguyên, những chữ số ở bên phải dấu phẩy thuộc về phần thập phân.
- Ví dụ: 
[image: ]
Số thập phân 9,17 có phần nguyên là chữ số 9 nằm bên trái dấu phẩy, phần thập phân gồm các chữ số 1; 7 nằm bên phải dấu phẩy.
- GV yêu cầu HS xác định phần nguyên, phần thập phân của các số thập phân còn lại vào vở cá nhân.
- GV mời 1HS đứng tại chỗ trình bày bài làm, cả lớp chú ý lắng nghe.










- GV nhận xét, tuyên dương HS.
* GV chốt: Số thập phân có đặc điểm gì?
3. Luyện tập, thực hành ( 10-15’)
Bài 1: Làm việc chung cả lớp (3-5’)
a) Nêu số thập phân thích hợp vào mỗi vạch của tia số.
[image: ]
b) Đọc các phân số thập phân 0,4; 0,5; 0,04; 0,05 (theo mẫu).
[image: ]
- GV gọi HS đọc yêu cầu
- Yêu cầu HS cả lớp suy nghĩ và nêu miệng
- GV yêu cầu HS trình bày nối tiếp
- GV nhận xét, thống nhất kết quả.









- GV : Khi viết số thập phân từ phân số thập phân em cần lưu ý điều gì?

* GV chốt: Em đã đọc và viết số thập phân ntn? Khi viết số thập phân từ phân số thập phân em lưu ý điều gì?
Bài 2 (8-10’) Làm việc cá nhân
Số?	
a) 
[image: ]
[image: ]
b) 
[image: ]
[image: ]
- GV yêu cầu HS quan sát mẫu trong SGK.
- GV cho HS làm bài cá nhân vào vở;
- Yêu cầu HS đổi vở chữa bài nhóm đôi , thống nhất kết quả.
- GV gọi 1 HS trình bày ,chữa bài


- GV nhận xét, chốt KQ










* GV chốt: Muốn viết các số đo dưới dạng số thập phân em viết ntn?

 4. Vận dụng, trải nghiệm (6-8’)
Bài 4 : Làm việc nhóm đôi
- GV yêu cầu học sinh quan sát hình trong SGK.
Nêu số thập phân thích hợp rồi cho biết phần nguyên, phần thập phân của phân số đó.
a) 
[image: ]
Độ dài cái bút máy là ... cm.
b) 
[image: ]
Xà đơn cao ... m.
- Nêu yêu cầu của bài
- GV cho HS thảo luận nhóm đôi, ghi kết quả vào bảng con
- GV nhận xét bảng con
- GV chữa bài, thống nhất kết quả.














*GV chốt: Để viết được số đo của chiếc bút và xà đơn ra số thập phân em đã làm ntn?
5. Củng cố, dặn dò (2’)
- GV nhận xét, tóm tắt lại những nội dung chính của bài học
- GV nhận xét, đánh giá sự tham gia của HS trong giờ học, khen ngợi những HS tích cực; nhắc nhở, động viên những HS còn chưa tích cực, nhút nhát.
- Ôn tập kiến thức đã học.
- Đọc và chuẩn bị trước Tiết 2 - Hàng của số thập phân. Đọc, viết số thập phân.
	



- HS quan sát, thực hiện theo yêu cầu. 







- HS trả lời:
+ Chiều cao của Mi là 118 cm
+ Chiều cao của Rô – bốt là 9 dm.
+ Ta có:
118 cm =  m; 9 dm =  m.
Chiều cao của Mi là  m.
Chiều cao của Rô – bốt là  m.



- HS chú ý lắng nghe, hình thành động cơ học tập.



- HS chú ý lắng nghe, quan sát.






- HS nghe, quan sát






- HS nhắc lại:
Các số  0,9; 1,18 là các số thập phân.



- HS chú ý lắng nghe, thực hiện yêu cầu của GV.





- HS trả lời:
+ Các số thập phân là: 9,17; 3 9; 1,5; 5,27.
+ Mỗi số thập phân gồm hai phần: phần nguyên và phần thập phân, chúng được phân cách bởi dấu phẩy.


- HS chú ý lắng nghe.







- HS làm vở
- HS trả lời:
+ Số thập phân 3,9 có phần nguyên là chữ số 3 nằm bên trái dấu phẩy, phần thập phân là chữ số 9 nằm bên phải dấu phẩy.
+ Số thập phân 1,5 có phần nguyên là chữ số 1 nằm bên trái dầu phẩy, phần thập phân là chữ số 5 nằm bên phải dấu phẩy.
+ Số 5,27 có phần thập nguyên là chữ số 5 nằm bên trái dấu phẩy, phần thập phân gồm các chữ số 2;7 nằm bên phải dấu phẩy.
-2,3 trả lời





- HS quan sát SGK.




- HS nêu yêu cầu
- HS suy nghĩ
- HS nêu miệng nối tiếp
- Kết quả:
a) [image: ]
b) 
0,4 đọc là không phẩy bốn.
0,5 đọc là không phẩy năm.
0,04 đọc là không phẩy không bốn.
0,05 đọc là không phẩy không năm.
- HS : số chữ số ở phần thập phân tương ứng với số chữ số 0 ở phần mẫu số của phân số thập phân tương ứng.

- 2,3 HS nhắc lại










- HS quan sát
- HS làm vở
 - HS chữa bài trong nhóm đôi
- 1HS soi bài chia sẻ kết quả, HS dưới lớp nhận xét và hỏi cách làm
- Kết quả:
a) 1 kg =  tấn = 0,001 tấn.
564 m =  km = 0,564 km.
b) 
3,2 m =  m = 3 m 200 mm = 3 200 mm.
4,5 kg =   kg = 4 kg 500 g = 4 500 g.
- HS: 
+ Xác định 2 đơn vị đo đã cho là gì và tìm được mối liên hệ giữa chúng
+ Viết số đo đã cho thành phân số thập phân hoặc hỗn số có phần phân số là phân số thập phân


-HS quan sát hình SGK
















- HS nêu yêu cầu
- HS làm việc nhóm đôi, ghi kết quả vào bảng con

- Kết quả:
a) Ta có: 132 mm =  cm = 13,2 cm
Độ dài cái bút máy là 13,2 cm.
Số thập phân 13,2 có phần nguyên gồm các chữ số 1;3 nằm bên trái dấu phẩy, phần thập phân là chữ số 2 nằm bên phải dấu phẩy.
b) Ta có: 
165 cm =  m = 1,65 m.
Xà đơn cao 1,65 m.
Số thập phân 1,65 có phần nguyên là chữ số 1 nằm bên trái dấu phẩy, phần thập phân gồm các chữ số 6;5 nằm bến phải dấu phẩy.
- HS: Viết số đo dưới dạng phân số thập phân



- HS nghe




     
Tiết 4                                              TIẾNG VIỆT
NÓI VÀ NGHE
NHỮNG ĐIỂM VUI CHƠI LÍ THÚ
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.
1. Kiến thức, kĩ năng:
 - Giới thiệu được một địa chỉ vui chơi lí thú và biết thể hiện suy nghĩ, cảm xúc, … về nơi đó
 - Biết quan sát và nhận xét về những điều quan sát được, biết thích nghi với oàn cảnh mói. Biết cập nhật những thay đổi của thười đại để bản thân không ngừng hoàn thiện. Biết trân trọng và yêu quý nơi mình sống, có tình cảm với quê hương.
- Góp phần phát triển năng lực ngôn ngữ.
- Biết vận dụng kiến thức từ bài học để vận dụng vào thực tiễn.
2.Năng lực:  
- Năng lực tự chủ, tự học: Tích cực học tập, tiếp thu kiến thức để thực hiện tốt nội dung bài học.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Nâng cao kĩ năng làm vài văn kể chuyện sáng tạo.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Phát triển năng lực giao tiếp trong trò chơi và hoạt động nhóm.
3. Phẩm chất:
- Phẩm chất nhân ái: Thông qua bài học, Biết trân trọng và yêu quý nơi mình sống, có tình cảm với quê hương.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có ý thức tự giác trong học tập, trò chơi và vận dụng.
- Phẩm chất trách nhiệm: Biết giữ trật tự, lắng nghe và học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: Bài giảng điện tử.
- HS: Tranh, ảnh, video, … về một nơi vui chơi đã được đến hoặc muốn đến.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động (2-3’)
- HS cùng khởi động với bài hát: Bé đi chơi công viên của tác giả Trần Viết Bính.
- Nhận xét
- Qua bài hát vừa rồi, em thấy bạn nhỏ được vui chơi ở đâu?
 Giới thiệu bài: Các em ạ, ngoài công viên, quanh ta còn có rất nhiều nơi hấp dẫn, lí thú giúp chúng ta có thể vui chơi, thư giãn sau những giờ học tập căng thẳng. Hôm nay, chúng mình sẽ cùng nhau chia sẻ về một nơi vui chơi mà em đã đến hoặc muốn đến qua tiết học: Nói và nghe: Những điểm vui chơi lí thú. 
- GV viết bảng.
- Yêu cầu HS nhắc lại nhiệm vụ cô giao 


- Các tổ trường báo cáo phần chuẩn bị ở nhà của các bạn.
- GV nhận xét phần chuẩn bị ở nhà của HS.
	
- HS hát


- HS trả lời





- Nhắc lại tên bài.

- HS nêu: 
+ Chọn nơi vui chơi
+ Tìm tranh ảnh, clip, ... về một khu vui chơi
+ Chuẩn bị giấy nhớ, giấy A4

	2. Nói và nghe (30 – 32’)
- S/44.
- Yêu cầu HS đọc thầm, xác định yêu cầu tiết học 
 Nêu yêu cầu (GV đưa yêu cầu lên MH)
- Tiết học này chúng ta sẽ giới thiệu về nội dung gì? (GV nhấn gạch chân dưới từ ngữ)
? Với sự chuẩn bị của mình, các em sẽ giới thiệu về nơi vui chơi nào? Đó là nơi em đã đến hay muốn đến?
? Em thấy các bạn xác định khu vui chơi đã đúng chưa?
- GV nhận xét
- Đưa tranh minh họa SGK lên màn hình, giới thiệu tranh minh họa cho một khu vui chơi
Hoạt động 1: Chuẩn bị
- Đọc thầm gợi ý, ghi lại ra giấy nhớ những việc cần chuẩn bị để giới thiệu về một khu vui chơi mình đã chọn trong 2’
- Yêu cầu TLN4 để tìm ra ý kiến chung nhất trong thời gian 1’.
- Mời đại diện 1 nhóm chia sẻ.
- NX, nhắc lại
- GV nhận xét, chốt bằng sơ đồ tư duy (đưa lên màn hình)
- Yêu cầu HS nêu lại các công việc cần chuẩn bị dựa trên sơ đồ tư duy
- Dựa vào gợi ý này, hãy ghi lại vào vở các ý chính để giới thiệu được một nơi vui chơi mà mình đã chọn trong thời gian 2’.
- HS chia sẻ bài làm
* Chốt: Khi giới thiệu về khu vui chơi, ngoài việc nêu đủ các nội dung như gợi ý, ta có thể nêu thêm cảm xúc của mình để phần giới thiệu được hay hơn.
Hoạt động 2: Trình bày và đánh giá
- Đọc thầm nội dung và xác định yêu cầu bài 2
- Nêu yêu cầu
- Khi giới thiệu về nơi vui chơi mà em đã đến hoặc muốn đến, ta cần trình bày những nội dung gì? 
- NX – Bổ sung
- Chốt: Những nội dung cần giới thiệu về nơi vui chơi mà em đã đến hoặc muốn đến bằng sơ đồ tư duy (đưa lên màn hình) 
- Yêu cầu HS đọc 
? Để phần giới thiệu sinh động và lôi cuốn, em sẽ làm thế nào?
 Đưa tiêu chí đánh giá người nói
? Khi nghe bạn giới thiệu, em cần lưu ý gì?
 Đưa tiêu chí đánh giá người nghe
- Yêu cầu HS đọc lại tiêu chí đánh giá:
	        Người nói
- Đúng, đủ nội dung
- To, rõ ràng
- Cử chỉ, điệu bộ
- Có cảm xúc
	      Người nghe
- Lắng nghe
- Nhận xét, góp ý
- Ghi chép những điều học tập được 


- Yêu cầu HS chia sẻ nhóm 2 về khu vui chơi mà em chọn trong 3’
+ Bạn … giới thiệu về khu vui chơi nào?
+ Em thấy phần giới thiệu của bạn thế nào? 
+ Em học tập được ở bạn điều gì? 
- Gọi HS trình bày trước lớp
- GV nhận xét, sửa sai, đánh giá HS nghe, nói
- Bình chọn HS có bài giới thiệu hay
-  NX về người nói và người nghe
3. Củng cố, dặn dò (1 - 2’)
- Em có cảm nhận gì về giờ học hôm nay?
- NX tiết học, liên hệ thực tế: khu vui chơi là những công trình công cộng, vì thế chúng ta cũng cần có ý thức giữ gìn và bảo vệ tài sản chung nhé!
- Ngoài những điểm vui chơi lí thú và cảnh đẹp trên trái đất thì còn có rất nhiều hành tinh ngoài trái đất cũng rất lí thú. Về nhà, em hãy sưu tầm tranh ảnh và bài viết về các hành tinh khác ngoài trái đất và chia sẻ với người thân về một điều thú vị mà em tìm hiểu được.( GV đưa tranh)
	
- HS mở S/44.
- HS đọc thầm.

- HS nêu yêu cầu
- HS nêu 

- 1 dãy trả lời


- Hs NX


- HS quan sát, nghe


- HS thực hiện




- HS đại diện chia sẻ

- HS nghe

- HS nêu

- HS làm việc cá nhân
 

- 2 HS chia sẻ





- HS thực hiện
- 1 HS nêu
- 2 HS nêu






- 1 HS đọc
- 1-2 HS nêu


- 1-2 HS nêu

- HS đọc





- HS nói cho nhau nghe trong nhóm đôi.





- Mỗi HS giơ tay 1 lần


- HS nêu
- HS nghe

- HS nghe


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY
___________________________________
 Tiết 5                                                     LỊCH SỬ ĐỊA LÍ
                     (Thầy Cường dạy)
                                      ___________________________________
Tiết 6                                              GIÁO DỤC THỂ CHẤT
                      Bài 2: BÀI TẬP PHỐI HỢP BIẾN ĐỔI ĐỘI HÌNH (Tiết  3)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Kiến thức, kỹ năng:
- Thực hiện và vận dụng được các bài tập phối hợp biến đổi đội hình.
- Nghiêm túc, tích cực, tự giác tập luyện và chủ động khi tham gia các trò chơi.
- Hoàn thành lượng vận động theo yêu cầu, phát triển thể lực.
*Năng lực:  
- Tự chủ và tự học: Tự xem trước các bài tập phối hợp biến đổi đội hình, Trò chơi “Đội nào nhanh hơn” trong sách giáo khoa.
- Giao tiếp và hợp tác: Biết phân công, hợp tác trong nhóm để thực hiện các động tác và trò chơi.
- NL chăm sóc SK:  Biết thực hiện vệ sinh sân tập, thực hiện vệ sinh cá nhân để đảm bảo an toàn trong tập luyện.
- NL vận động cơ bản: Biết khẩu lệnh và thực hiện được các bài tập, Trò chơi “Đội nào nhanh hơn”. 
- NL thể dục thể thao: Biết quan sát tranh, tự khám phá bài và quan sát động tác làm mẫu của giáo viên để tập luyện.
* Phẩm chất:
Bài học góp phần bồi dưỡng cho học sinh các phẩm chất cụ thể:   
- Đoàn kết, nghiêm túc, tích cực trong tập luyện và hoạt động tập thể.
- Tích cực tham gia các trò chơi vận động, có trách nhiệm trong khi chơi trò chơi và hình thành thói quen tập luyện TDTT.
II. Thiết bị dạy học và học liệu: 
- Địa điểm: Sân trường hoặc nhà thể chất.  
- Phương tiện: 
+ Đối với giáo viên:  Giáo án, SGK, SGV. Kẻ vẽ sân tập theo nội dung của bài học. Còi, cờ, tranh ảnh, băng đĩa hình, dụng cụ luyện tập.
+ Đối với học sinh chuẩn bị: SGK, giày thể thao, trang phục thể thao, đảm bảo vệ sinh và an toàn trong tập luyện.
 III. Phương pháp và hình thức tổ chức dạy học
- Phương pháp dạy học chính: sử dụng lời nói, trực quan (tranh, ảnh, làm mẫu), tập luyện, trò chơi và thi đấu. 
- Hình thức dạy học chính: Tập luyện đồng loạt (tập thể), tập theo nhóm, tập luyện theo cặp đôi.
IV. Tiến trình dạy học chủ yếu:
	Nội dung
	Định lượng
	Phương pháp, tổ chức và yêu cầu

	
	
	Hoạt động GV
	Hoạt động HS

	I. Hoạt động mở đầu
	5-7’
	
	

	1. Nhận lớp:
- Kiểm tra vệ sinh sân tập, trang phục tập luyện, sức khỏe của HS
- Phổ biến nội dung, yêu cầu tiết học

	
	

Gv nhận lớp, thăm hỏi sức khỏe học sinh phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học

	Đội hình nhận lớp
[image: ]
- Cán sự tập trung lớp, điểm số, báo cáo sĩ số, tình hình lớp cho GV.
- Hs lắng nghe, nắm nội dung bài học
                                                     
·   

                
                                                        
                                                                                 
                  


                                                     
·   

                
                                                        
                                                                                 
                  


                                                     
·   

                
                                                        
                                                                                 
                  


                                                     
·   

                
                                                        
                                                                                 
                  


                                                     
·   

                
                                                        
                                                                                 
                  


                                                     
·   

                
                                                        
                                                                                 
                  


                                                     
·   

                
                                                        
                                                                                 
                  


                                                     
·   

                
                                                        
                                                                                 
                  


                                                     
·   

                
                                                        
                                                                                 
                  


                                                     
·   

                
                                                        
                                                                                 
                  


                                                     
·   

                
                                                        
                                                                                 
                  


                                                     
·   

                
                                                        
                                                                                 
                  


                                                     
·   

                
                                                        
                                                                                 
                  


                                                     
·   

                
                                                        
                                                                                 
                  


                                                     
·   

                
                                                        
                                                                                 
                  


                                                     
·   

                
                                                        
                                                                                 
                  


                                                     
·   

                
                                                        
                                                                                 
                  


                                                     
·   

                
                                                        
                                                                                 
                  


                                                     
·   

                
                                                        
                                                                                 
                  


                                                     
·   

                
                                                        
                                                                                 
                  


                                                     
·   

                
                                                        
                                                                                 
                  


                                                     
·   

                
                                                        
                                                                                 
                  


                                                     
·   

                
                                                        
                                                                                 
                  


                                                     
·   

                
                                                        
                                                                                 
                  


                                                     
·   

                
                                                        
                                                                                 
                  


                                                     
·   

                
                                                        
                                                                                 
                  


                                                     
·   

                
                                                        
                                                                                 
                  


                                                     
·   

                
                                                        
                                                                                 
                  


                                                     
·   

                
                                                        
                                                                                 
                  


                                                     
·   

                
                                                        
                                                                                 
                  


                                                     
·   

                
                                                        
                                                                                 
                  


                                                     
·   

                
                                                        
                                                                                 
                  


                                                     
·   

                
                                                        
                                                                                 
                  


                                                     
·   

                
                                                        
                                                                                 
                  


                                                     
·   

                
                                                        
                                                                                 
                  


                                                     
·   

                
                                                        
                                                                                 
                  



	2. Khởi động:
- Xoay các khớp cổ tay, cổ chân, vai, hông, gối,... (theo nhạc)   

	2Lx8N
	- GV quan sát, nhắc học sinh tập đúng biên độ, nhịp hô.

	Đội hình khởi động
[image: Description: z2567054896735_798b4a0254fa5a6a88ddeb7b3ddaccfc]  [image: Description: C:\Users\Administrator\Desktop\NĂM HỌC 2021-2022\HÌNH\HINH ANH LỚP 2_2_2\17_2_2.jpg]
- HS khởi động theo sự điều khiển của cán sự.

	3. Trò chơi bổ trợ khởi động: 
 - Trò chơi “ Kết Bạn”





- Kiểm tra bài cũ
	2-3 lần
	- GV nêu tên trò chơi, cách chơi, luật chơi, sau đó GV tổ chức  cho cả lớp chơi.





- Gọi 1-2 em học sinh lên thực hiện
- GV cùng HS quan sát và nhận xét, đánh giá.
	Đội hình trò chơi
[image: ]
- HS chú ý nắm luật chơi, tích cực, chủ động tham gia trò chơi

- Học sinh thực hiện theo yêu cầu của giáo viên

	II. Hoạt động hình thành kiến thức mới:
	5-7’
	
	

	1. Khám phá
2. Hình thành động tác mới: 
* Ôn Bài tập phối hợp biên đồi đội hình hàng dọc - vòng tròn - hàng ngang và ngược lại.
[image: ]
- TTCB: Tập hợp đội hình hàng dọc.
- Cách thực hiện: Từ TTCB, nghe và thực hiện lần lượt theo các khẩu lệnh: "Thành vòng tròn đi thường (chạy thường) - Bước (Chạy)": "Đứng lại - Đứng!"; "Thành 1 (2, 3, 4....) hàng ngang đi thường (chạy thường) – Bước (Chạy)!".
	
	
- GV nêu những lỗi sai thường mắc và cách khắc phục cho HS khi thực hiện động tác.
- GV cho HS ôn tập 
- Gv  quan sát, sửa sai cho HS.

	[image: ]
- HS chú ý, tích cực tập luyện để nắm kĩ thuật động tác

	III. Hoạt động luyện tập: 
	15-16’
	
	

	1. Tập đồng loạt

	2-3 lần
	- Gv quan sát, sửa sai cho HS.

	ĐH tập luyện đồng loạt.
[image: ]
CS điều khiển, HS thực hiện

	1. Tập theo tổ nhóm

	3-4 lần
	- GV giao nhiệm vụ cho tổ trưởng, phân luyện tập theo khu vực.
- Quan sát, nhắc nhở và sửa sai cho HS
	ĐH tập luyện theo tổ
[image: ]
- Hs thực hiện theo điều khiển của tổ trưởng.
 HS quan sát và nhận xét lẫn nhau, giúp đỡ bạn tập chưa tốt.

	2. Thi đua giữa các tổ

	
	- GV tổ chức cho HS thi đua giữa các tổ.
- GV nhận xét đánh giá tuyên dương.
	- Từng tổ  lên  thi đua - trình diễn 
- Hs nhận xét tổ bạn.


	3. Trò chơi vận động:
* Trò chơi: “Đội nào nhanh hơn”

	
1-2 lần






	- GV nêu tên trò chơi, hướng dẫn cách chơi, luật chơi.
- Tổ chức cho HS chơi thử sau đó chơi chính thức, có thi đua. 
Chú ý: GV nhắc HS đảm bảo an toàn trong khi chơi.
	ĐH chơi trò chơi
[image: ]

- Hs chơi theo hướng dẫn của Gv 
-HS tích cực tham gia chơi trò chơi vận động.

	IV. Hoạt động vận dụng
	4-5’
	
	

	1. Hồi tĩnh:

- Thả lỏng cơ toàn thân (Theo nhạc).




2. Vận dụng:

	
	
- GV điều hành lớp thả lỏng cơ toàn thân 





- GV nêu câu hỏi vận dụng kiến thức vào thực tế cuộc sống 


	Đội hình hồi tĩnh
[image: ]
- Học sinh thực hiện theo yêu cầu của giáo viên 
- HS  trả lời câu hỏi vận dụng vào thực tế đời sống
Vận dụng: Qua bài học, HS vận dụng bài tập thể dục vào buổi sáng, để rèn luyện sức khỏe, và chơi trò chơi cùng các bạn trong giờ ra chơi.

	3. Nhận xét và hướng dẫn tự tập luyện ở nhà:
- Ưu điểm; Hạn chế cần khắc phục
- Hướng dẫn tập luyện ở nhà
	
	- GV nhận xét kết quả, ý thức, thái độ học của HS, đồng thời đưa ra hướng khắc phục hoặc trả lời câu hỏi của HS.
- HD học sinh tập ở nhà.
	- HS lắng nghe để khắc phục 
Đội hình kết thúc
[image: ]

	4. Xuống lớp
	
	
	- HS đi theo hàng về lớp  


IV. Điều chỉnh sau bài dạy
                                       _______________________________________
Tiết 7                                                 HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM        
SINH HOẠT LỚP
TIẾT 12 :THỂ HIỆN CẢM XÚC PHÙ HỢP
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Năng lực đặc thù: 
- HS biết chía sẻ những khoảnh khắc trong các năm học đã qua của mình theo thời gian từ lớp 1 đến lớp 4.
- HS thể hiện được cảm xúc của bản thân về những khoảnh khắc đã chia sẻ, về những tình huống của bài học.
- HS biết đề xuất cách thể hiện cảm xúc, cân bằng cảm xúc phù hợp theo tình huống góp phần phát triển năng lực ngôn ngữ.
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: Biết nhận diện sự thay đổi của bản thân thông qua các tư liệu, các sản phẩm được lưu giữ. 
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Có khả năng kiểm soát cảm xúc của bản thân 
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết trao đổi, góp ý cùng bạn trong giao tiếp.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất nhân ái: Tôn trọng bạn, yêu quý và chia sẻ cảm xúc của bạn.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có tinh thần chăm chỉ trong sinh hoạt.
- Phẩm chất trách nhiệm: Có ý thức tôn trọng tập thể, tôn trọng bạn. 
* GDQCN: Quyền được chăm sóc bảo vệ( Liên hệ)
II. KHÔNG GIAN SƯ PHẠM 
Trong lớp học, bàn ghế kê theo dãy hoặc theo nhóm.
III. PHƯƠNG TIỆN HOẠT ĐỘNG VÀ HỌC LIỆU.
- GV : Hình ảnh tập thể lớp những năm học đã qua.
      - HS:+ Những kỉ niệm, khoảnh khắc đáng nhớ từ lớp 1 đến lớp 4.
+ Giấy A4, bút màu.
 IV. CÁC HOẠT ĐỘNG
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động. (3-5’):
- Mục tiêu: Tạo cảm giác vui tươi, dẫn dắt, gợi mở HS bước vào hoạt động khám phá chủ đề.
- Tổ chức hoạt động.

	- GV cho HS nghe một đoạn nhạc.
- GV yêu cầu HS nếu cảm xúc sau khi nghe.
- GV đặt câu hỏi gợi ý để HS nêu cảm xúc:
+ Em cảm thấy nhịp điệu trong bản nhạc có gì thay đổi không? (Nhanh hay chậm? Hay từ nhanh chuyển sang chậm?)
+ Em thấy đoạn nhạc chuyển tải được cảm xúc nào của con người?
+ Cảm xúc của em như thế nào khi nghe xong đoạn nhạc?
- Dẫn dắt vào chủ đề: Mỗi người đều có những cảm xúc khác nhau trước một vấn đề nào đó và sẽ biết cách thể hiện cảm xúc của bản thân qua lời nói, hành động, thái độ, cả chỉ. Chúng ta sẽ cùng nau tìm hiểu biểu hiện cảm xúc của mình và mọi người xung quanh.!
	- HS nghe nhạc.
- HS nêu cảm xúc.
- HS lắng nghe.
- HS dựa vào câu hỏi của Gv để nêu cảm xúc sau khi nghe xong đoạn nhạc.

	2. Hoạt động khám phá – Trải nghiệm chủ đề. (13-15’):
Mục tiêu: 
- HS biết chía sẻ những khoảnh khắc trong các năm học đã qua của mình theo thời gian từ lớp 1 đến lớp 4.
- HS thể hiện được cảm xúc của bản thân về những khoảnh khắc đã chia sẻ, về những tình huống của bài học.
- Tổ chức hoạt động.

	Hoạt động 1: Tìm hiểu về cách thể  hiện cảm xúc.
- GV cho HS quan sát, đọc lời thoại của các nhân vật trong hai bức tranh (SGK trang 13).
- GV yêu cầu HS thảo luận nhóm và chỉ ra những điều chưa phù hợp trong cách thể hiện cảm xúc của nhân vật.
[image: ]
- GV đặt câu hỏi gợi ý: 
+ Nhân vật trong tình huống có cảm xúc thế nào?
+ Em thấy nhân vật thể hiện cảm xúc chưa phù hợp ở điểm nào? Vì sao?
+ Nếu em là nhận vật trong tình huống đó, em sẽ thể hiện cảm xúc như thế nào?
- GV mời nhóm trình bày.
- GV đặt câu hỏi: 
+ Thế nào là thể hiện cảm xúc chưa phù hợp trong các tình huống cảm xúc khác nhau? 
· Khi giận dữ ….
· Khi buồn …..
· Khi vui ……
- GV kết luận: Việc lựa chọn thể hiện cảm xúc phù hợp ở mỗi tình huống sẽ giúp chúng ta trở thành một người lịch sự, tinh tế, không để cảm xúc của mình làm ảnh hưởng đến những người xung quanh.
	

- HS quan sát, đọc lời thoại.


- HS thảo luận nhóm.







- HS thực hiện theo câu hỏi gợi ý của GV.




- Đại diện nhóm trình bày.

- HS trả lời câu hỏi.






- HS lắng nghe.

	Hoạt động 2: Thực hành thể  hiện cảm xúc phù hợp.
- GV tổ chức cho HS thảo luận nhóm, chọn một trong hai tình huống trong SGK trang 14 để sắm vai và thể hiện kĩ năng kiểm soát cảm xúc.
[image: ]
[image: ]
- GV yêu cầu HS sắm vai, cùng nhau chia sẻ theo các gợi ý.
- GV mời 2HS sắm vai xử lí tình huống. 
- GV mời HS khác quan sát và đưa ra nhận xét về cách xử lí của bạn..
- GV nhận xét, tuyên dương.
	

- HS thảo luận nhóm, chọn tình huống để sắm vai và cùng nhau chia sẻ cảm xúc về tình huống đã chọn.

- HS sắm vai và chia sẻ cảm xúc theo gợi ý:
+ Nhân vật trong tình huống đang có cảm xúc thế nào? Theo em nếu không nghĩ đến việc phải thể hiện cảm xúc phù hợp, nhân vật hoàn toàn có thể có những phản ứng thế nào?
+ Những phản ứng đó của nhân vật có thể được thông cảm không?
+ Nếu là em, em sẽ xả lí thế nào cho phù hợp?
- 2HS sắm vai xử lí tình huống.
- HS khác nhận xét, góp ý.

- HS lắng nghe.

	3. Hoạt động luyện tập(5-7’):
- Mục tiêu: HS biết đề xuất cách thể hiện cảm xúc, cân bằng cảm xúc phù hợp theo tình huống góp phần phát triển năng lực ngôn ngữ.
- Tổ chức hoạt động.

	Hoạt động: Tìm hiểu khả năng kiểm soát cảm xúc của em.
- GV mời HS cùng nhau thảo luận theo các yêu cầu sau:
+ HS nhớ lại và mô tả tình huống mang lại cảm xúc (cả tích cực lẫn tiêu cực) cho mình để các bạn cùng thảo luận.
+ HS chia sẻ cách thể hiện cảm xúc không phù hợp hoặc phù hợp có thể ra với tình huống vừa nêu.
+ Mỗi nhóm lựa chọn một tình huống thú vị để sắm vai thể hiện cảm xúc.
- GV mời các nhóm trình diễn tình huống của nhóm mình..
- GV nhận xét, tuyên dương.
- GV đặt câu hỏi:
1. Để trải nghiệm khả năng kiểm soát cảm xúc phù hợp theo tình huống chúng ta sẽ tuân theo những quy tắc nào?






2. Để kiểm soát được cảm xúc chúng ta sẽ thực hiện theo mấy bước?


- GV kết luận: Như vậy trong cuộc sống hằng ngày, nếu chúng ta vận dụng được các bước thể hiện cảm xúc thì cuộc sống của chúng ta sẽ dễ chịu hơn, những người sống quanh ta cũng sẽ hạnh phúc hơn.
	

- HS thảo luận theo các yêu cầu.









- Đại diện nhóm sắm vai tình huống trước lớp.
- Nhóm khác nhận xét.
- HS trả lời câu hỏi:
1. Để trải nghiệm khả năng kiểm soát cảm xúc phù hợp theo tình huống chúng ta sẽ tuân theo những quy tắc sau:
+ Phù hợp với không gian: Không gian riêng tư hay không gian công cộng.
+ Phù hợp với hoàn cảnh: không khí vui buồn, sự việc đang đang xảy ra …
+ Để tâm đến cảm xúc của người bên cạnh, của những người xung quanh.
2. Theo ba bước:
+ Nhận diện cảm xúc
+ Cân bằng cảm xúc
+ Thể hiện cảm xúc phù hợp.
- HS lắng nghe.

	4. Hoạt động mở rộng và tổng kết.
- Mục tiêu: Chia sẻ về những thay đổi tích cực của bản thân trong việc kiểm soát cảm xúc với người thân, bạn bè và những người xung quanh.
- Tổ chức hoạt động.

	Hoạt động 3: Chia sẻ những thay đổi tích cực của em trong việc kiểm soát cảm xúc.
- GV mời thảo luận nhóm để thực hiện các nội dung:
+ Nhắc lại các bước kiểm soát cảm xúc.
+ Trình bày những thay đổi của mình và bạn trong quá trình rèn luyện các bước kiểm soát cảm xúc.
+ Nêu cảm nghĩ của của mình khi có thể kiểm soát được cảm xúc dễ dàng hơn so với trước khi tham gia trải nghiệm.
- GV mời các nhóm chia sẻ.
- GV nhận xét chung và kết luận:
+ Kiểm soát cảm xúc không có nghĩa là kiềm chế, kiềm nén cảm xúc mà là nhận biết cảm xúc của mình để lựa chọn cách chia sẻ, giải toả cảm xúc tiêu cực, thể hiện cảm xúc tích cực sau cho không gây khó chịu , áp lực cho mình và những người xung quanh.
+ Kiểm soát cả xúc là kĩ năng khó nên phải rèn luyện từng bước, phải kiên trì mới đạt kết quả như mong muốn. * GDQCN: Quyền được chăm sóc bảo vệ ( Liên hệ)

	


HS lắng nghe nhiệm vụ và thực hiện theo yêu cầu. 
- HS thảo luận cùng nhóm để bổ sung thêm ý kiến của các bạn về mình nếu thấy hợp lý.




- HS trình bày.
- HS lắng nghe.

	5. Vận dụng trải nghiệm. (3-5’):
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	- GV đề nghị HS vận dụng kĩ năng kiểm soát cảm xúc với 3 bước đã biết vào cuộc sống thực tế và ghi lại các tình huống mình gặp, cách mình xử lí tình huống đó vào tập ghi chép.
- Chuẩn bị các tấm bìa để thực hiện mục tiêu rèn luyện cảm xúc của mình cho tiết học sau.
- Nhận xét, dặn dò.
	- HS lắng nghe và vận dụng kĩ năng kiểm soát cảm xúc với 3 bước đã biết vào cuộc sống thực tế và ghi lại các tình huống mình gặp, cách mình xử lí tình huống đó vào tập ghi chép.
 


- HS lắng nghe, chuẩn bị.



    


KÝ DUYỆT CỦA BGH               KÝ DUYỆT CỦA TỔ TRƯỞNG                 GIÁO VIÊN
PHÓ HIỆU TRƯỞNG                      



Đinh Thị Thu Hương                          Nguyễn Thị Duyến           Nguyễn Thị Thắm
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